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	Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2024


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ - CP, tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại tháng 12 và 12 tháng năm 2023
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-BCT ngày 09/01/2023 phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Công Thương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP. Theo đó, Bộ Công Thương được phân công xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 09 nhiệm vụ trong giai đoạn 2023-2024.

- Năm 2023: 04 nhiệm vụ (Bộ Công Thương đã hoàn thành đúng hạn 03 nhiệm vụ; chưa hoàn thành và quá hạn 01 nhiệm vụ). 

- Giai đoạn 2023 - 2024: 05 nhiệm vụ (Bộ Công Thương đã hoàn thành 01 nhiệm vụ và đang triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ còn lại).
	TT
	Nhiệm vụ
	Thời hạn hoàn thành
	Tiến độ thực hiện

	1 
	Xây dựng Nghị định bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
	2023
	Hoàn thành. Tờ trình số 8319/TTr-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2023

	2 
	Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí 
	Tháng 11/2023
	Quá hạn. Đang triển khai thực hiện

	3 
	Hoàn thiện Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia 
	Quý I/2023
	Hoàn thành. Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/2/2023

	4 
	Hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) 
	Tháng 12/2023
	Hoàn thành. Tờ trình số 9254/TTr-BCT ngày 27/12/2023

	5 
	Xây dựng Chiến lược về sản xuất năng lượng hydrogen
	2023-2024
	Hoàn thành. Tờ trình số 7646/BCT-DKT ngày 01/11/2023

	6 
	Xây dựng Chiến lược phát triển ngành sữa giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045
	2023-2024
	Đang triển khai thực hiện. Đã đăng ký vào Chương trình công tác Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 2024

	7 
	Xây dựng Chiến lược phát triển ngành giấy giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045
	2023-2024
	Đang triển khai thực hiện. Đã đăng ký vào CTCT CP, TTCP 2024

	8 
	Xây dựng Chiến lược ngành thép giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Qúy III/2024
	Đang triển khai thực hiện. Đã đăng ký vào CTCT CP, TTCP 2024

	9 
	Xây dựng Chiến lược ngành ô tô giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	2023-2024
	Đang triển khai thực hiện. Đã đăng ký vào CTCT CP, TTCP 2024


II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI THÁNG 12 VÀ 12 THÁNG NĂM 2023
1. Bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước

Năm 2023, nước ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, phục hồi chậm, áp lực tăng lạm phát đầu năm còn cao, từ giữa năm tuy đã hạ nhiệt nhưng làm phát vẫn neo ở mức cao, nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động kinh tế tiếp tục suy giảm, kinh tế thế giới tăng trưởng thấp hơn dự báo, tiềm ẩn nhiều rủi ro trước những yếu tố, diễn biến thiếu khó lường của kinh tế, chính trị toàn cầu (như xung đột Nga – Ucraina kéo dài, xung đột Hamas-Israel), nợ công, chuỗi cung ứng hàng hóa chiến lược (như dầu thô, lương thực, chất bán dẫn...), các thị trường tài chính, tiền tệ, thiên tai, thời tiết cực đoan … tác động tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới, sự phục hồi và phát triển ổn định của các quốc gia, nhất là các nền kinh tế lớn, đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của Việt Nam. Chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục tác động tới doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế, đầu tư, tiêu dùng toàn cầu; nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại, rơi vào suy thoái kỹ thuật; rủi ro hệ thống ngân hàng, nợ công, nợ của doanh nghiệp,… gia tăng; yêu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn vừa là cơ hội, nhưng cũng là thách thức khi nhiều quốc gia phát triển đưa ra các hàng rào, tiêu chuẩn mới với hàng nhập khẩu… Theo báo cáo Triển vọng và thống kê thương mại toàn cầu xuất bản tháng 10/2023 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), khối lượng thương mại hàng hóa thế giới chỉ tăng trưởng 0,8% trong năm 2023, giảm so với dự báo tăng 1,7% tại báo cáo tháng 4/2023. Nhu cầu nhập khẩu suy yếu ở các nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới với khối lượng nhập khẩu năm 2023 dự kiến sẽ giảm từ 0,4% đến 1,2% ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu và châu Á. Theo báo cáo mới nhất của IMF công bố tháng 10/2023, dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục được giữ ở mức 3% cho năm 2023. Tuy nhiên, theo dự báo của OECD ngày 29/11/2023, mức tăng GDP toàn cầu năm 2023 sẽ giảm nhẹ xuống 2,9% so với mức dự báo 3% trước đó. 
Ở trong nước, nền kinh tế bước vào năm 2023 trong bối cảnh hết sức khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế chung suy giảm mạnh so với cuối năm 2022. Mặc dù tình hình dần được cải thiện từ Quý II đến nay nhưng các khó khăn, thách thức còn rất lớn, nhất là thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, thiếu đơn hàng, đà tăng trưởng thị trường trong nước có dấu hiệu chững lại, giá xăng dầu và nhiều loại hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất, chi phí sản xuất, vận tải còn ở mức cao, áp lực cạnh tranh và sự gia tăng các rào cản kỹ thuật tại các thị trường xuất khẩu, nhiều bất cập, vướng mắc nội tại sau nhiều năm tích tụ tiếp tục bộc lộ…, tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống của người lao động.

Trong bối cảnh đó, với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế nước ta đã đạt những kết quả đáng ghi nhận: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối vĩ mô được bảo đảm… Từ Quý II đến cuối năm, nhờ các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách các thủ tục hành chính, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số… nền kinh tế đã có bước phục hồi rõ nét, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực (năm 2023, tăng trưởng GDP đạt 5,05%, dù chưa đạt chỉ tiêu đề ra (tăng 6,5%) nhưng là mức khá cao so với nhiều nước trên thế giới và khu vực. Đóng góp vào các thành tích chung đó, ngành Công Thương, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, Ban, Ngành, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp với nhiều cách làm hay, sáng tạo và đã đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể như sau:
2. Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 12 và 12 tháng năm 2023
Mặc dù tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường chưa phục hồi, song với nền tảng vĩ mô ổn định, cùng với các biện pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu được triển khai quyết liệt nên sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 12 tiếp tục có những tín hiệu tích cực dù chưa tăng trưởng đột biến. So với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng trở lại, xuất khẩu tuy chưa tăng nhưng mức suy giảm tiếp tục được thu hẹp, cụ thể:

2.1. Về sản xuất công nghiệp

Trong tháng 12/2023, chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất của nước ta đạt 48,9 điểm, vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm, cho thấy các điều kiện kinh doanh trong ngành suy giảm tháng thứ tư liên tiếp do nhu cầu yếu tiếp tục góp phần làm giảm số lượng đơn đặt hàng mới tháng thứ hai liên tiếp, tương ứng với đó là sản lượng giảm. Tuy nhiên, so với mức 47,3 điểm trong tháng 11, tốc độ suy giảm của ngành sản xuất của nước ta đã có dấu hiệu chậm hơn. Nhìn chung chỉ số PMI trung bình của năm 2023 ở mức thấp nhất kể từ thời điểm bùng phát đại dịch Covid -19 vào năm 2020. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực tìm kiếm đơn hàng để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm cũng như chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng dịp cuối năm của các doanh nghiệp sản xuất nên sản xuất công nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực. Do vậy, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 12/2023 cơ bản ổn định so với tháng trước khi chỉ tăng 0,1% nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng tới 5,8%, là một trong những tháng có mức tăng cao gần nhất kể từ đầu năm (chỉ sau mức tăng 7% của tháng 02/2023). Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo tăng 7,6%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,9%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,5%; riêng ngành khai khoáng giảm 12,8%. 

Tuy nhiên, do những khó khăn từ suy giảm kinh tế toàn cầu, đặc biệt là từ những tháng đầu năm đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất công nghiệp của cả nước nên tính chung cả năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp  chỉ tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 7,4%) nhưng đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm, cho thấy xu hướng phục hồi tích cực trong sản xuất công nghiệp (lũy kế từ đầu năm đến hết 8 tháng, IIP đều giảm; lũy kế 9 tháng, IIP chỉ tăng 0,2%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 1,6% (cùng kỳ năm 2022 tăng 7,7%); ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 3,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,8%; ngành khai khoáng giảm 3,9%.
- Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 ước tăng 3,02% so với năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,62%
, đóng góp 0,93 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,79%, đóng góp 0,14 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,18%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 3,17%, làm giảm 0,10 điểm phần trăm.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2023 của một số ngành trọng điểm cấp II tăng cao: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 13,2%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 9,5%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 8,3%; sản xuất kim loại tăng 7,6%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 7,2%; dệt tăng 7%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 6,1%. Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành giảm: Sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 10,7%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 5,7%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 4,2%; sản xuất xe có động cơ giảm 2,4%; khai thác than cứng và than non giảm 1,6%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 1,5%; sản xuất trang phục giảm 0,9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 0,6%.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2023 so với năm trước tăng ở 50 địa phương và giảm ở 13 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao: (i) địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao so với năm trước: Quảng Ninh tăng 30,3%; Bắc Giang tăng 20,8%; Phú Thọ tăng 18,5%; Nam Định tăng 14,8%; Kiên Giang tăng 14,2%; Hà Nam tăng 13,9%; Hải Phòng tăng 13,4%; (ii) địa phương có chỉ số của ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao: Khánh Hòa tăng 138,5%; Trà Vinh tăng 40,8%; Ninh Thuận tăng 15,1%; Quảng Ninh tăng 12,9%; Phú Thọ tăng 9,3%. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm: (i) địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2023 so với năm trước tăng thấp hoặc giảm là: Hòa Bình tăng 0,3%; Quảng Nam giảm 26,8%; Bắc Ninh giảm 11,3%; Vĩnh Long giảm 9,4%; Sóc Trăng giảm 6,1%; Lào Cai giảm 4%; Đà Nẵng giảm 3,7%; (ii) địa phương có chỉ số của ngành sản xuất và phân phối điện giảm: Sơn La giảm 26,1%; Hà Giang giảm 21,6%; Lai Châu giảm 20,8%; Quảng Nam giảm 18,7%; Hòa Bình giảm 14,7%; Lào Cai giảm 11,1%; (iii) địa phương có ngành khai khoáng giảm: Vĩnh Long giảm 85,8%; Hà Giang giảm 52,8%; Quảng Nam giảm 7,6%.

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2023 tăng cao so với năm trước: Đường kính tăng 30,9%; phân hỗn hợp NPK tăng 18,6%; thép cán tăng 12,7%; thuốc lá điếu tăng 10,1%; vải dệt từ sợi tự nhiên, vải dệt từ sợi nhân tạo và sữa tươi cùng tăng 7,5%; sơn hóa học tăng 7,1%; alumin tăng 5,6%; ti vi tăng 4,8%. Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với năm trước: Xe máy giảm 12,6%; ô tô giảm 12,3%; điện thoại di động giảm 9,9%; thép thanh, thép góc giảm 8,9%; khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 7,4%.

- Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12/2023 tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2023, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,8% so với năm 2022, thấp hơn nhiều so với mức tăng 7,1% của năm 2022.
- Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 31/12/2023 giảm 1,3% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 19,8% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm trước tăng 13,9%). Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân năm 2023 là 87,5%, cao hơn so với tỷ lệ là 78,1% của năm 2022. 
Như vậy, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thấp, trong khi tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân năm 2023 cao hơn so với năm 2022 cho thấy những khó khăn trong sản xuất công nghiệp.
2.2. Kết quả sản xuất của một số ngành chủ yếu 

a) Ngành Dầu khí: 
Trong năm 2023, các chỉ tiêu sản xuất và tiêu thụ của PVN đều ước hoàn thành vượt mức từ 5% - 31% kế hoạch năm 2023, cụ thể:
- Tình hình sản xuất: Trong năm 2023, PVN đã nỗ lực bám sát các nhiệm vụ mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng sản lượng khai thác dầu khí quy dầu ước thực hiện năm 2023 đạt 17,82 triệu tấn quy đổi, vượt 17% so với kế hoạch năm 2023; Sản lượng xăng dầu năm 2023 ước thực hiện đạt 7.257 nghìn tấn, vượt 31% so với kế hoạch cả năm; Sản lượng điện năm 2023 ước thực hiện đạt 25,1 tỷ kWh, bằng 105% kế hoạch cả năm; Sản lượng đạm ước thực hiện năm 2023 đạt 1.749 nghìn tấn, vượt 9% so với kế hoạch cả năm. 
- Tình hình tiêu thụ năm 2023: Sản lượng tiêu thụ dầu ước đạt 10,28 triệu tấn, vượt 11% so với kế hoạch cả năm 2023; Sản lượng tiêu thụ khí, ước đạt 7,54 tỷ m3 vượt 27% kế hoạch cả năm 2023; Sản lượng tiêu thụ xăng dầu ước đạt 7.257 nghìn tấn, vượt 31 kế hoạch cả năm; Sản lượng tiêu thụ điện ước đạt 25,1 tỷ kWh, bằng 105% kế hoạch cả năm; Sản lượng tiêu thụ đạm ước đạt 1.749 nghìn tấn, vượt 9% kế hoạch cả năm.

b) Ngành Điện

Trong năm 2023 đã triển khai các giải pháp đồng bộ để đưa các dự án nguồn điện lớn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện đi vào vận hành, huy động tối đa các nguồn lực bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt như: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (1.200 MW), Vân Phong 1 (hoàn thành Tổ máy 1 - 716 MW). 
Quan tâm chỉ đạo đảm bảo tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, đặc biệt là các công trình lưới điện 500 kV mạch 3 kéo dài từ Quảng Trạch đến Phố Nối. EVN và các đơn vị thành viên đã tích cực triển khai công tác đầu tư xây dựng và phấn đấu sớm đưa vào vận hành nhiều công trình lưới điện trong năm 2023 như: Trạm biến áp 500 kV Long Thành (đấu nối 220 kV), Đường dây 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa (giai đoạn 2: từ VT78 - TBA 500 kV Đức Hòa), Trạm biến áp 220 kV Cam Ranh (giai đoạn: XT ĐZ 220 kV 2 mạch), Trạm biến áp 220 kV Tây Ninh và Đường dây 220 kV Tây Ninh -Tân Biên, Nhánh rẽ 220 kV TBA 220 kV Krông Ana…
Việc cung ứng điện năm 2023 cơ bản được đảm bảo, tuy nhiên, trong một số thời điểm cuối mùa khô, khu vực miền Bắc đối mặt với tình trạng thiếu điện cục bộ do thủy văn khô hạn bất thường, nắng nóng cực đoan, nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, cùng với những bất cập, mất cân đối hệ thống và hạn chế, thiếu sót trong công tác điều hòa các nguồn điện. Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN và các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục bằng nhiều biện pháp trước mắt và lâu dài. Theo tính toán cập nhật, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện năm 2023 ước đạt 280,8 tỷ kWh, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 98,6% so với Kế hoạch năm 2023 được duyệt. Về cơ bản, phụ tải bám sát kế hoạch năm 2023 do Bộ Công Thương phê duyệt.
c) Ngành Than: 
Ngay từ các tháng đầu năm, Bộ Công Thương đã thường xuyên theo dõi và bám sát tình hình cung cấp than cho sản xuất điện, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để đảm bảo ổn định thị trường than, cung cấp đủ than cho sản xuất điện và các nhu cầu sản xuất công nghiệp khác. Do đó, hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất, tiêu thụ than đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2022, nhất là chỉ tiêu về cấp than cho sản xuất điện (bằng 94,28% so với Kế hoạch năm và bằng 116,5% so với cùng kỳ 2022). 
Dự kiến thực hiện cả năm 2023, than thương phẩm sản xuất đạt trên 57,88 triệu tấn, trong đó than thương phẩm sản xuất trong nước đạt khoảng 44,68 triệu tấn
; than nhập khẩu đạt trên 13,2 triệu tấn (TKV 9,2 triệu tấn, TCTĐB trên 4,0 triệu tấn). Tổng lượng than tiêu thụ theo hợp đồng giữa TKV, TCTĐB và các hộ tiêu thụ khoảng 57,12 triệu tấn (cung cấp cho sản xuất điện khoảng 46,32 triệu tấn
). Dự kiến cả năm 2023, TKV cấp khoảng 38,55 triệu tấn, đảm bảo đủ khối lượng cam kết theo Hợp đồng đã ký; TCTĐB cấp khoảng 8,2 triệu tấn, bằng 106% so với Hợp đồng đã ký.
2.2. Về xuất nhập khẩu hàng hóa
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 12 ước đạt 63,54 tỷ USD, tăng 4,7% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 683 tỷ USD, giảm 6,6% so với năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 4,4%; nhập khẩu giảm 8,9%
. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2023 ước tính xuất siêu 28 tỷ USD, cụ thể như sau:

2.2.1. Về xuất khẩu hàng hóa

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2023 ước đạt 32,91 tỷ USD, tăng 5,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,44 tỷ USD, tăng 9,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,47 tỷ USD, tăng 4,3%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12 tăng 13,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 18,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 11,1%. Như vậy, trong 6 tháng cuối năm (từ tháng 7/2023 đến nay), xuất khẩu hàng hoá của nước ta đều đạt kim ngạch trên 30 tỷ USD/tháng, cao hơn mức bình quân 27,45 tỷ USD/tháng của 6 tháng đầu năm 2023, cho thấy những tín hiệu khởi sắc trong xuất khẩu và giúp rút ngắn đà suy giảm so với cùng kỳ năm ngoái. 

Mặc dù hoạt động xuất khẩu đã có sự cải thiện tích cực trở lại trong những tháng gần đây do được hỗ trợ bởi các yếu tố như hoạt động xúc tiến xuất khẩu được đẩy mạnh, kinh tế toàn cầu tăng trưởng tốt hơn dự kiến, hàng tồn kho tại các thị trường tiêu thụ chính có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đà phục hồi nhìn chung vẫn còn tương đối chậm và xu hướng này dự kiến sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới bởi các nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc lấy lại đà tăng trưởng, trong khi tiêu dùng toàn cầu vẫn chưa cho thấy sự phục hồi rõ nét. Những khó khăn từ suy giảm kinh tế toàn cầu, cầu thế giới suy giảm, đặc biệt là từ những tháng đầu năm dẫn đến đơn hàng xuất khẩu giảm đã ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu chung của cả nước nên tính chung cả năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 355,5 tỷ USD, giảm 4,4% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 95,55 tỷ USD, giảm 0,3%, chiếm 26,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 259,95 tỷ USD, giảm 5,8%, chiếm 73,1%. 

Trong năm 2023 có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 07 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66%). 
* Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu
Trong năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 301,56 tỷ USD, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu là do kim ngạch xuất khẩu của hầu hết mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong nhóm này đều giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó có đến 5 trong tổng số 7 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD thuộc nhóm hàng công nghiệp chế biến suy giảm so với cùng kỳ gồm: Điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 53 tỷ USD, giảm 8,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác ước đạt 43 tỷ USD, giảm 5,6%; hàng dệt may đạt ước đạt 33,22 tỷ USD, giảm 11,6%; giày dép các loại đạt 20,37 tỷ USD, giảm 14,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 13,4 tỷ USD, giảm 16,2%. Duy nhất có hai mặt hàng thuộc 07 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD có kim ngạch xuất khẩu tăng trong năm 2023 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng với phương tiện vận tải và phụ tùng, với mức tăng lần lượt là 3,3% và 14,6%, đạt lần lượt là 57,34 tỷ USD và 13,74 tỷ USD. Như vậy, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đã vượt điện thoại các loại và linh kiện, trở thành ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của nước ta, chiếm gần 16% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản cả năm 2023 ước giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2022, ước đạt 4,4 tỷ USD. Hầu hết các mặt hàng trong nhóm này đều giảm mạnh, như: dầu thô giảm 16,7%, than đá giảm 35,8%, xăng dầu các loại giảm 1,5%. 

- Xuất khẩu các sản phẩm của ngành nông nghiệp tiếp tục có những đóng góp ấn tượng, là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu cả nước, đặc biệt là các nhóm hàng nông sản như: gạo, rau quả, cà phê, hạt điều. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm, thủy sản trong năm 2023 ước đạt 32,56 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm 2022 và là nhóm hàng duy nhất ghi nhận tăng trưởng trong năm. Tỷ trọng của nhóm hàng này trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng lên mức 9,1% so với mức 8,3% của năm 2022. Nổi bật trong nhóm này là mặt hàng hàng rau quả với kim ngạch xuất khẩu cả năm 2023 ước đạt 5,57 tỷ USD, tăng gần 66% so với năm 2022. Tiếp đến là mặt hàng gạo với kim ngạch xuất khẩu gạo ước đạt 4,8 tỷ USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2022.

* Về cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa
Nhìn chung các ngành hàng đều gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu do tổng cầu trên thế giới giảm, nhất là đối với hàng hoá tiêu dùng không thiết yếu, do vậy kim ngạch xuất khẩu năm 2023 của nước ta sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực trong thực hiện đa dạng hóa thị trường, tích cực tranh thủ cơ hội từ sự phục hồi của các thị trường lớn, truyền thống của nước ta để đẩy mạnh xuất khẩu trong bối cảnh xuất khẩu sang các thị trường lớn đều sụt giảm nên mức độ suy giảm xuất khẩu nói chung và xuất khẩu tới tới các thị trường truyền thống có xu hướng thu hẹp dần và mức độ tác động đến xuất khẩu từng thị trường xuất khẩu có sự khác nhau. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang các nước châu Phi, Đông Âu, Bắc Âu, Tây Á tăng (châu Phi tăng 6,4%; Một số nước Tây Âu, Đông Âu và Bắc Âu tăng 7,5%; Tây Á tăng 8,7%); đồng thời, mức suy giảm xuất khẩu tại một số thị trường chủ lực tiếp tục được thu hẹp (xuất khẩu sang thị trường Mỹ thu hẹp từ mức giảm 22,6% trong nửa đầu năm 2023 xuống mức giảm khoảng 11,6% trong cả năm 2023; thị trường EU thu hẹp từ mức giảm 10,1% trong nửa đầu năm 2023 xuống còn khoảng 5,9% trong cả năm 2023; thị trường Hàn Quốc thu hẹp từ mức 10,2% xuống còn khoảng 3,4%...).

Trong năm 2023, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 96,78 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 27,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; đồng thời, xuất siêu sang thị trường này ước đạt 83 tỷ USD giảm 12,6% so với năm trước. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của nước ta với kim ngạch ước đạt 61,67 tỷ USD, tăng 6,4% (là điểm sáng trong xuất khẩu của cả nước trong bối cảnh xuất khẩu sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm), chiếm 17,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; đồng thời, nhập siêu từ Trung Quốc ước đạt 49,9 tỷ USD, giảm 17,6%.
Kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường lớn khác cũng giảm như: EU giảm 5,9%, ước đạt 44,05 tỷ USD và xuất siêu sang EU ước đạt 29,1 tỷ USD, giảm 7,6%; xuất khẩu sang ASEAN ước đạt 32,74 tỷ USD, giảm 4,1%; đồng thời, nhập siêu từ ASEAN 8,3 tỷ USD, giảm 37,2%; xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc ước đạt 23,49 tỷ USD, giảm 3,4%; đồng thời, nhập siêu từ Hàn Quốc 29,1 tỷ USD, giảm 23,3%; xuất khẩu sang Nhật Bản ước đạt 23,47 tỷ USD, giảm 3,2% và xuất siêu sang Nhật Bản ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 90,3%.
Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường các nước Tây Á tăng 8,7%, ước đạt 7,86 tỷ USD và thị trường châu Phi tăng 6,7%..., cho thấy những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đa dạng hóa thị trường, tập trung khai thác các thị trường mới, nhiều tiềm năng.

2.2.2. Về nhập khẩu hàng hóa
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2023 ước đạt 30,63 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,98 tỷ USD, tăng 4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,65 tỷ USD, tăng 3,3%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 12 tăng 12,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 7,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,1%. 

Dù đã tăng trở lại trong những tháng gần đây nhưng do những khó khăn về đơn hàng xuất khẩu trong những tháng đầu năm, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất giảm nên tính chung cả năm 2023, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 327,5 tỷ USD, giảm 8,9% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 117,29 tỷ USD, giảm 7,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 210,21 tỷ USD, giảm 9,8%. 
Trong năm 2023 có 44 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92,4% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 04 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 46,8%).
- Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu: Trong tháng 12, nhập khẩu các mặt hàng cần nhập khẩu, là mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu tiếp tục tăng, đây cũng là nhóm hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả nước, ước đạt 27,48 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 89,7% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước, là tín hiệu cho thấy các hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu đang chuyển biến tích cực. Trong đó, nhập khẩu tăng mạnh ở một số mặt hàng như: máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, ước đạt 8,4 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái; chất dẻo nguyên liệu tăng 13%; hóa chất tăng 32%; nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 33,6%; sơ xợi dệt các loại tăng 24%, dây điện và cáp điện tăng 19,5%... Tuy nhiên, do những khó khăn về thị trường xuất khẩu, sự sụt giảm trong đơn hàng từ đầu năm, cùng với việc giá nguyên liệu hạ nhiệt đã kéo theo nhập khẩu nguyên liệu đầu vào giảm tương ứng. Tính chung cả năm 2023, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần nhập khẩu để phục vụ sản xuất vẫn giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2022 (ước đạt 289,9 tỷ USD). Ngoại trừ máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 7,7% (ước đạt 88,2 tỷ USD), hầu hết các nhóm hàng chủ lực và là đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất các ngành hàng xuất khẩu đều giảm ở mức hai con số, như: vải các loại giảm 11,1%; thép các loại giảm 11,6%, chất dẻo nguyên liệu giảm 21,2%; điện thoại các loại và linh kiện giảm tới 58,3%...
Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần kiểm soát cũng giảm 18% trong năm 2023, ước đạt 18,4 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu hầu hết các mặt hàng trong nhóm này đều giảm so với cùng kỳ năm trước như: rau quả, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc, phế liệu sắt thép, ô tô, đá quý, kim loại quý và sản phẩm… 
- Về thị trường nhập khẩu hàng hóa trong năm 2023: Do những khó khăn trong sản xuất và xuất khẩu nên kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, nhất là nguyên phụ liệu của Việt Nam từ hầu hết các thị trường đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch cả năm ước đạt 111,55 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Hàn Quốc ước đạt 52,58 tỷ USD, giảm 15,5%; ASEAN ước đạt 40,98 tỷ USD, giảm 13,3%; Nhật Bản ước đạt 21,83 tỷ USD, giảm 6,6%; EU ước đạt 15 tỷ USD, giảm 2,5%; Hoa Kỳ ước đạt 13,8 tỷ USD, giảm 4,6%. 
2.2.3. Cán cân thương mại hàng hóa
Do nhập khẩu giảm mạnh hơn so với xuất khẩu nên cán cân thương mại trong tháng 12 tiếp tục xuất siêu khoảng 2,28 tỷ USD, nâng tổng xuất siêu cả năm 2023 là 28 tỷ USD (năm trước xuất siêu 12,1 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21,74 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 49,74 tỷ USD. Xuất siêu góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ lớn cho cán cân thanh toán quốc tế.
2.3. Về thị trường trong nước
Hoạt động thương mại dịch vụ tháng 12 diễn ra khá sôi động để chuẩn bị phục vụ cho các ngày lễ lớn cuối năm và chào mừng năm mới 2024, nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm, các vật phẩm văn hóa, giáo dục và dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tiếp tục duy trì xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Do đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 12 năm 2023 ước đạt 565,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. 
Tính chung cả năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.231,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm trước (năm 2022 tăng 20%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,1% (năm 2022 tăng 15,8%). Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.858,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 78% tổng mức và tăng 8,6% so với năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 6,9%). Trong đó, nhóm hàng vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 14,4%; lương thực, thực phẩm tăng 11,7%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,5%; may mặc tăng 7,1%; riêng phương tiện đi lại (trừ ô tô) giảm 1,4%. Một số địa phương tăng có doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng cao so với năm trước như: Quảng Ninh tăng 12,2%; Bình Dương tăng 11,4%; Hải Phòng tăng 10,4%; Đồng Nai tăng 9,1%; Cần Thơ tăng 8,4%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,8%; Hà Nội tăng 7,1%; Đà Nẵng tăng 5,9%...
Nhìn chung, tình hình thị trường trong nước tương đối ổn định, nguồn cung các hàng hóa luôn được bảo đảm. Sức mua trên thị trường đã có sự phục hồi tốt so với năm 2022 và giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết được các địa phương, doanh nghiệp triển khai tích cực từ sớm cùng với Chương trình bình ổn thị trường với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu khá bình ổn. Để chuẩn bị nguồn cung hàng hóa trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 
Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Công Thương, đến nay một số địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Ninh Thuận... đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2024, trong đó giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân phối hàng hóa chủ động chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh, tổ chức các điểm bán hàng cố định, lưu động kết hợp với chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, chương trình bình ổn thị trường để đưa hàng hóa đến tay mọi người dân với giá cả ổn định. Dự kiến sức mua năm nay có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm với lượng hàng dự trữ tăng từ 10-25% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, để kích cầu tiêu dùng trong nước, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, nhất là trong tháng cận Tết. Sở Công Thương các địa phương như thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng  nỗ lực làm việc với nhiều đơn vị, dựa trên các mục tiêu chính: bình ổn thị trường, tổ chức chương trình khuyến mãi, kết nối cung cầu, đặc biệt chú ý liên kết vùng phối hợp tỉnh thành khác để tạo nguồn hàng hóa ổn định số lượng, đảm bảo chất lượng tốt nhất phục vụ cho nhu cầu lớn của thành phố.
3. Về thực hiện công tác quản lý Nhà nước

3.1. Công tác phát triển điện lực
Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn để đưa các dự án nguồn điện lớn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện đi vào vận hành, huy động tối đa các nguồn lực bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt như: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (1.200 MW), Vân Phong 1 (hoàn thành Tổ máy 1 - 716 MW). Chỉ đạo EVN và các đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, đặc biệt là các công trình lưới điện 500 kV mạch 3 kéo dài từ Quảng Trạch đến Phố Nối. EVN và các đơn vị thành viên đã tích cực triển khai công tác đầu tư xây dựng và phấn đấu sớm đưa vào vận hành nhiều công trình lưới điện trong năm 2023 như: Trạm biến áp 500kV Long Thành (đấu nối 220kV), Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa (GĐ2: từ VT78 - TBA 500 kV Đức Hòa), Trạm biến áp 220kV Cam Ranh (GĐ2: XT ĐZ 220kV 2 mạch)…

Về Chương trình Đầu tư công Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2021-2025: đã trình Chính phủ xem xét tại Báo cáo số 195/BCT-ĐL ngày 12/10/2023 về hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của các thành viên Chính phủ về Nghị quyết Chương trình đầu tư công trong đó kiến nghị Chính phủ: (i) Trình Quốc hội bổ sung nguồn dự phòng NSTW cho dự án Cấp điện Huyện đảo Côn Đảo; (ii) Phê duyệt cơ chế tài chính và hiệu chỉnh kỹ thuật Chương trình SETP và trình Quốc hội đưa nguồn vốn Chương trình SETP vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; (iii) Trình Quốc hội có nghị quyết riêng về giao vốn đầu tư công cho EVN đối với các dự án/tiểu dự án thuộc Chương trình.
3.2. Công tác điều hành giá điện và phát triển thị trường điện

(i) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về điều tiết hoạt động điện lực, trong đó đã đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) và thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2023 liên quan đến công tác điều tiết hoạt động điện lực.

(ii) Tiếp tục thực hiện công khai minh bạch về hoạt động kinh doanh điện: Thành lập Đoàn kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tiến hành kiểm tra tại EVN và các đơn vị thành viên; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tổ chức công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2022 của EVN; Thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ về tỷ giá USD, giá than, giá dầu trong nước và thế giới, giá khí, cơ cấu sản lượng điện mua, giá mua điện bình quân hàng tháng, phụ tải cực đại, công suất khả dụng của hệ thống điện...
(iii) Về công tác điều hành giá điện:

- Về giá bán lẻ điện: đã xây dựng phương án giá bán điện bình quân năm 2023 (hằng năm và trong năm) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)  theo đúng quy trình tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân; Chỉ đạo EVN phối hợp với các cơ quan liên quan (Tổng cục Thống kê) đánh giá kỹ các tác động đến tình hình kinh tế vĩ mô và các nhóm khách hàng sử dụng điện để đề xuất lộ trình điều chỉnh giá bán lẻ điện năm 2023 và mức độ điều chỉnh phù hợp, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở phương án giá điện do EVN xây dựng, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 đã được EVN điều chỉnh tăng 02 lần: tăng 3%, lên mức 1.920,3732 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT (từ ngày 04/5/2023) và tăng 4,5%, lên mức 2.006,79 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT (từ ngày 09/11/2023).

Đồng thời, ban hành quy định về giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện (Quyết định 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 và Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023).

- Về các loại giá, khung giá điện khác: Đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 về việc ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp; Quyết định số 1028/QĐ-BCT ngày 27/4/2023 về việc ban hành biểu giá chi phí tránh được năm 2023; Quyết định số 2503/QĐ-BCT ngày 28/9/2023 về phê duyệt khung giá phát điện năm 2023 áp dụng cho nhà máy nhiệt điện than và thủy điện; Ban hành giá dịch vụ phụ trợ năm 2023 của các nhà máy điện Ninh Bình, Cần Thơ - Ô Môn, Bà Rịa, Thủ Đức.

(iv) Về công tác xây dựng, giám sát vận hành thị trường điện

- Tính cạnh tranh trên thị trường bán buôn điện đã từng bước được mở rộng về quy mô. Tiến hành kiểm tra, đôn đốc các đơn vị phát điện đủ điều kiện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh. Tính đến ngày 15/11/2023, có 110 nhà máy điện trực tiếp tham gia chào giá trên thị trường điện cạnh tranh với tổng công suất đặt là 30.909,5 (MW) chiếm khoảng 38% tổng công suất đặt toàn hệ thống và 06 đơn vị mua buôn điện (Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tổng công ty Điện lực: miền Bắc, miền Trung, miền Nam, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) trực tiếp tham gia mua điện trên thị trường giao ngay, ký hợp đồng song phương với các nhà máy điện.

- Về xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh: đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo hồ sơ xây dựng nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng lớn (tại văn bản số 364/BC-ĐTĐL ngày  27/11/2023).

(v) Về công tác giám sát cung cấp điện, vận hành hệ thống điện 

Để đảm bảo cung ứng điện cho năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản và tổ chức các đoàn kiểm tra công tác xử lý sự cố, chuẩn bị nhiên liệu phục vụ phát điện năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Việc cung ứng điện trong 11 tháng đầu năm 2023 về cơ bản được đảm bảo, tuy nhiên, trong một số thời điểm cuối mùa khô năm 2023, khu vực miền Bắc đối mặt với tình trạng thiếu điện do thủy văn khô hạn bất thường, nắng nóng cực đoan, nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, kéo dài. 

Theo tính toán cập nhật, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện năm 2023 ước đạt 280,6 tỷ kWh, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 98,6% so với Kế hoạch năm 2023 được duyệt. Về cơ bản, phụ tải bám sát kế hoạch năm 2023 do Bộ Công Thương phê duyệt.

 (vi) Công tác cấp giấy phép hoạt động điện lực được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo thuận tiện, tiết giảm chi phí cho đơn vị đề nghị cấp phép. Đến tháng 11/2023, Bộ Công Thương đã tiếp nhận 329 hồ sơ đề nghị cấp giấp phép hoạt động điện lực; đã thẩm định, kiểm tra điều kiện, cấp 183 giấy phép, từ chối 31 hồ sơ không đủ điều kiện. Có 115 hồ sơ đang được Bộ thẩm định, kiểm tra điều kiện.

3.3. Công tác khuyến công và quản lý cụm công nghiệp 

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, kết nối giao thương tại các địa phương được đẩy mạnh, góp phần phát triển công nghiệp và thương mại tại các địa phương. Lũy kế đến năm 2023, cả nước thành lập 1.057 cụm công nghiệp (CCN), với tổng diện tích hơn 38.000 ha; trong đó có 728 CCN đi vào hoạt động với tổng diện tích 24.000 ha, thu hút hơn 14.300 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho khoảng 700.000 lao động, đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 64,7%; có 205 CCN có hệ thống xử lý nước thải đi vào hoạt động.

Triển khai Chương trình khuyến công quốc gia hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại, ứng dụng vào các khâu sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường cho các cơ sở công nghiệp nông thôn để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu; giảm thiểu ô nhiễm môi trường hoặc tạo ra sản phẩm mới so với máy móc thiết bị cơ sở sản xuất đang sử dụng. Hoạt động khuyến công ngày càng đa dạng, thực hiện có chất lượng, hiệu quả, nhiều nội dung mới được triển khai thực hiện, phù hợp với nhu cầu của các cơ sở CNNT, bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên cả nước. Quy mô, chất lượng đề án khuyến công từng bước được nâng cao; công tác tổ chức thực hiện, quản lý đề án của các đơn vị/tổ chức dịch vụ khuyến công và các đơn vị, cơ sở CNNT trực tiếp thực hiện đề án khuyến công ngày càng tốt hơn. 

Năm 2023 đã phê duyệt kế hoạch kinh phí KCQG với tổng kinh phí thực hiện là 140 tỷ đồng/132 đề án cho 45 địa phương, 16 đơn vị và thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; hoàn thành đề án “Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia Hội chợ tại nước ngoài” và đề án “Truyền thông qua truyền hình về công thương địa phương”; hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực Thủ công mỹ nghệ. Năm 2023 đã tiếp nhận, tổng hợp 441 hồ sơ của 59 địa phương đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm cấp quốc gia; Tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại các Chương trình mục tiêu quốc gia...

3.4. Công tác đảm bảo an toàn môi trường công nghiệp

Về an toàn kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động: Thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Hướng dẫn các đơn vị ngành thực hiện tốt công tác an toàn trong lĩnh vực cơ khí, luyện kim, dầu khí, khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu, hóa chất, an toàn vệ sinh lao động; công tác quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Công tác về phòng cháy, chữa cháy ngành Công Thương tiếp tục được tăng cường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Kịp thời ban hành các Công điện đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với hệ thống điện quốc gia.

Công tác quản lý an toàn đập và hồ chứa thủy điện đã được quan tâm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023; Ban hành Chỉ thị 04/CT-BCT về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và Chỉ thị 10/CT-BCT về tăng cường quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo các chủ đập tăng cường kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa và các thiết bị, công trình xả lũ, nhận nước… và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có) trước mùa mưa, lũ; Rà soát, bổ sung trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án phòng chống thiên tai, phương án bảo vệ đập, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt; Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn và phối hợp với các cơ quan có liên quan để vận hành hồ chứa theo đúng quy trình. Kết quả triển khai đã bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du trong mùa lũ năm 2023, một số công trình thủy điện điều tiết năm khu vực miền Trung còn tham gia tích cực điều tiết nước góp phần giảm cường độ các đợt lũ lớn, đồng thời tham gia phòng, chống hạn hán có hiệu quả… 
Công tác quản lý an toàn điện được tăng cường chú trọng ngay từ đầu năm, đã ban hành các Văn bản chỉ đạo các sở Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan quán triệt công tác chấp hành các quy định về an toàn điện trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh dịch vụ; đôn đốc các Sở Công Thương báo cáo tình hình đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp và tai nạn điện 6 tháng cuối năm; chỉ đạo các tổ chức hoạt động kinh doanh kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm định. Bộ Công Thương cũng đang tích cực hoàn thiện Đề án xây dựng Luật Điện lực sửa đổi trình Chính phủ thông qua Quôc hội, trong đó bổ sung các quy định về an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt, sản suất và kinh doanh dịch vụ để Luật sớm có hiệu lực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn điện trong sinh hoạt, đời sống của nhận dân.

Công tác quản lý an toàn khoáng sản và vật liệu nổ công nghiệp được tập trung chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, quy định, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng tại Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 30/8/2023; Đã chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam kiểm tra, rà soát các bãi thải, các khu mỏ khai thác than, khoáng sản, hệ thống đê chân bãi thải, hệ thống bơm thoát nước, mương thoát nước, mặt bằng sản xuất... chủ động xử lý và có phương án đảm bảo an toàn công trình, khu dân cư lân cận, nhất là trong tình huống xảy ra mưa lũ lớn; Tổ chức diễn tập phương án ứng phó chống ngập lụt mỏ, sạt lở bãi thải ảnh hưởng đến các khu dân cư trong vùng trước mùa mưa, lũ; huấn luyện cấp cứu mỏ đối với các lực lượng tại các mỏ thuộc Tập đoàn.

Công tác bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp môi trường, Các đơn vị đã tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1375/QĐ-TTg; Công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị sản xuất trong ngành Công Thương đã được tăng cường, trú trọng; công tác xử lý, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao tại các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón cơ bản đã được giải quyết; Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 980/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục sản phẩm công nghệ, thiết bị công nghiệp môi trường làm căn cứ để xây dựng chương trình, chiến lược về phát triển công nghiệp môi trường. 

3.5. Công tác quản lý thị trường 

Công tác quản lý, đảm bảo trật tự thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường nội địa tiếp tục được củng cố. Lực lượng QLTT cả nước phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý địa bàn, chú trọng kiểm tra, xử lý các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội; kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với nhóm các lĩnh vực, mặt hàng: nhập lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại, kém chất lượng, việc thực hiện niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý; đặc biệt, đối với mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, như: xăng dầu, khí hóa lỏng, lương thực, thực phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế, phân bón, vật tư nông nghiệp...; Đẩy mạnh kiểm tra kinh doanh trên môi trường mạng theo Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023).

Hoàn thiện việc tinh gọn bộ máy lực lượng quản lý thị trường, tái cấu trúc, kiện toàn đầy đủ lãnh đạo; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý thị trường, đảm bảo nhiệm vụ giữ ổn định thị trường, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi sản xuất hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, doanh nghiệp để hạn chế sai phạm.

Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: Trong bối cảnh nguồn cung và giá xăng dầu có nhiều biến động, lực lượng QLTT có mặt 24/7 giám sát hoạt động 100% cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc để kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận, vi phạm thời gian bán hàng, vi phạm điều kiện kinh doanh xăng dầu làm ổn định thị trường, góp phần bình ổn cung cầu hàng hóa.  

Kết quả: Từ ngày 15/12/2022 đến 11/12/2023, lực lượng QLTT đã kiểm tra 71.456 vụ (giảm 2% so với cùng kỳ năm 2022), phát hiện, xử lý 51.884 vụ vi phạm (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022), thu nộp NSNN trên 484 tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ năm 2022); chuyển cơ quan điều tra 172 vụ có dấu hiệu hình sự (tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022).

3.6. Công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Lĩnh vực cạnh tranh: thành lập Ủy ban cạnh tranh quốc gia, chủ động triển khai Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn, nghiên cứu, rà soát các giao dịch mua bán, sáp nhập trên thị trường đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử và bán lẻ; thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật; xem xét các vụ việc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hạn chế cạnh tranh để có biện pháp can thiệp phù hợp; chủ động thu thập, xác minh thông tin, dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh ở một số thị trường, ngành, lĩnh vực... Trong năm 2023, đã xem xét 08 hồ sơ vụ việc cạnh tranh và xác minh, đánh giá 29 vụ việc tiền tố tụng có dấu hiệu hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh (trong đó, chủ động phát hiện và xác minh 11 vụ việc có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh và 18 phản ánh về vụ việc có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh).

Tính đến nay, đã tiếp nhận và xử lý trên 150 hồ sơ thông báo tập trung kinh tế trong nhiều ngành, lĩnh vực (đã trả lời trên 120 hồ sơ); đồng thời, đã ban hành mẫu thông báo tập trung kinh tế để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện quy định pháp luật về cạnh tranh.

Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: đã tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023); thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình giao dịch, thông qua các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tiếp tục thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý các hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với 151 hồ sơ; Tiến hành kiểm tra hoạt động tuân thủ pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của 05 doanh nghiệp, cho tới thời điểm hiện nay đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt khoảng 500 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thực hiện nghiêm túc.

Lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp: tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đặc biệt là ở các địa phương để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng phương thức bán hàng đa cấp để trục lợi trái phép; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trong năm 2023, đã hoàn thành kiểm tra đối với 06 doanh nghiệp bán hàng đa cấp, xử phạt hành chính đối với 06 doanh nghiệp và 01 người tham gia vi phạm với tổng số tiền phạt 1 tỷ 290 triệu đồng; tiếp nhận và xử lý trên 140 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3.7. Công tác hội nhập quốc tế về kinh tế

Bộ Công Thương đã hoàn thành hiệu quả, đúng mục tiêu và kế hoạch đề ra; cân bằng, đảm bảo lợi ích của Việt Nam trong quá trình triển khai các cam kết quốc tế, đồng thời ứng phó kịp thời, phù hợp trước những biến động nhanh chóng của tình hình kinh tế - chính trị toàn cầu. 

Trong công tác FTA tiếp tục được tăng cường, trong đó đã chủ trì, đôn đốc các Bộ, ngành có liên quan về việc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA; Tích cực phối hợp với các đơn vị, Bộ ngành trong việc theo dõi và khẩn trương xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi Hiệp định CPTPP; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng quan điểm của Việt Nam về việc gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh và đang phối hợp để xây dựng hồ sơ trình phê chuẩn văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh (dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên năm 2024).

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức đàm phán, xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và I-xra-en (VIFTA). Hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ để phê duyệt Hiệp định VIFTA.

Đối với Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) giữa Việt Nam (FTA) và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Bộ Công Thương đã chủ trì tham gia một số phiên đàm phán trong năm 2023. 

 Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tham dự đàm phán nâng cấp và đàm phán mới các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA, RCEP, Cộng đồng kinh tế ASEAN và các FTA khác của Việt Nam dưới nhiều hình thức. Tiếp tục chủ trì đảm nhiệm, thúc đẩy và làm tốt vai trò là đơn vị tiếp nhận các câu hỏi từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân liên quan đến các FTA trên và trực tiếp trả lời hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan trả lời.

3.8. Công tác phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ

Về sử dụng biện pháp PVTM để bảo vệ sản xuất trong nước: Công tác khởi kiện, điều tra, áp dụng các biện pháp PVTM tiếp tục được đẩy mạnh, tạo lập lại môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các ngành sản xuất trong nước trước bối cảnh gia tăng nhanh chóng hàng hóa nhập khẩu có dấu hiệu bán phá giá hoặc được nhận trợ cấp trái với cam kết quốc tế, gây thiệt hại đáng kể, nghiêm trọng cho một số ngành sản xuất trong nước. Tính đến nay, Bộ Công Thương đã khởi xướng điều tra áp dụng tổng cộng 27 vụ việc PVTM
. Các mặt hàng điều tra khá đa dạng, gồm: các sản phẩm kim loại cơ bản (nhôm, thép, vật liệu hàn), hóa chất (sorbitol, sợi filament, màng BOPP), vật liệu xây dựng (kính nổi, gỗ MDF), hàng tiêu dùng cơ bản (bột ngọt, đường mía, đường lỏng HFCS), trong đó có nhiều sản phẩm có mối quan hệ mật thiết và đặc biệt quan trọng gắn với đời sống của người nông dân (sản phẩm đường, bột ngọt (liên quan tới cây mía), sorbitol (liên quan tới cây sắn)). Các biện pháp PVTM đã áp dụng với hàng nhập khẩu hiện đang bảo vệ các ngành sản xuất trong nước chiếm khoảng 9,5% GDP của Việt Nam (ước tính theo GDP năm 2022) và công ăn việc làm của hàng triệu người lao động, người nông dân trong các lĩnh vực sản xuất trong nước, đặc biệt trong các lĩnh vực ngành hàng nhạy cảm như nông nghiệp... Các biện pháp PVTM đã áp dụng cũng góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế thu được vào ngân sách nhà nước.

Công tác ứng phó với các vụ việc PVTM nước ngoài: Năm 2023, hàng xuất khẩu của Việt Nam đã phải đối mặt với 12 vụ việc điều tra PVTM, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu xử lý, hiệu quả các vụ việc PVTM nước ngoài. thông qua các hoạt động đa dạng. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý các vụ việc điều tra PVTM của nước ngoài đã đem lại những kết quả tích cực, ghi nhận nhiều vụ việc Việt Nam thành công trong việc chứng minh doanh nghiệp không bán phá giá hay Chính phủ không trợ cấp, không can thiệp vào thị trường để tạo lợi thế bất bình đẳng cho doanh nghiệp xuất khẩu
. 

Công tác chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ: Thường xuyên theo dõi và cung cấp danh sách cảnh báo một số mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị điều tra lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ, qua đó giúp phát hiện và xử lý đối với doanh nghiệp cá biệt có vi phạm về xuất xứ hàng hóa hoặc chỉ thực hiện các công đoạn sản xuất có hàm lượng giá trị gia tăng không đáng kể tại Việt Nam. Tính đến nay, hàng hóa xuất khẩu của ta đã đối mặt với 37 vụ việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp PVTM của nước ngoài, trong đó riêng năm 2023 là 04 vụ việc gồm các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như pin năng lượng mặt trời, dây cáp nhôm, bánh xe kéo bằng thép, thép không gỉ cán nguội.
Công tác cảnh báo sớm: Hiện nay, Bộ Công Thương đã cập nhật theo dõi trên 170 mặt hàng, trong đó đưa ra danh sách cảnh báo sớm đối với 18 mặt hàng có nguy cơ bị điều tra áp dụng các biện pháp PVTM. Từ đó giúp các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ động trong công tác ứng phó với các biện pháp PVTM của nước ngoài và chủ động xây dựng chiến lược sản xuất, xuất khẩu, chuẩn bị nguồn lực; xây dựng kế hoạch ứng phó, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực do biện pháp PVTM của nước ngoài gây ra.

3.9. Công tác phát triển thương mại điện tử (TMĐT) và kinh tế số 

Đã tổ chức nhiều hoạt động về liên kết vùng phát triển thương mại điện tử, triển lãm các công nghệ, giải pháp chuyển đổi số, sản xuất thông minh, ứng dụng TMĐT, kích cầu tiêu dùng trong nước, thu hút người dân tham gia vào các hoạt động trải nghiệm TMĐT và công nghệ số, qua đó thúc đẩy phát triển TMĐT cấp vùng, giúp tăng cường nhận thức của người dân với TMĐT và thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng, giải pháp công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam.  

TMĐT đã khẳng định là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Năm 2023, quy mô thị trường TMĐT bán lẻ Việt Nam dự kiến đạt 20,5 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD (khoảng 25%) so với năm 2022. Với kết quả đó, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam được xếp vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới.

3.10. Công tác xúc tiến thương mại (XTTM)

- Hoạt động XTTM với nòng cốt là Chương trình cấp quốc gia về XTTM đã được triển khai với định hướng đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu; tăng cường tận dụng cơ hội từ các thị trường có FTA; tăng cường các hoạt động XTTM liên kết vùng, miền để đảm bảo thị trường ổn định cho xuất khẩu. Năm 2023, Chương trình đã phê duyệt 113 đề án XTTM với tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ là 136 tỷ đồng, tập trung vào các hoạt động XTTM phát triển ngoại thương và các hoạt động XTTM phát triển thị trường trong nước với các nội dung thiết thực, phương thức đa dạng để hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương, đã hỗ trợ trên 8.000 lượt doanh nghiệp tham gia và hưởng lợi trực tiếp, với giá trị hợp đồng ký kết trực tiếp tại các hội chợ, triển lãm quốc tế đạt gần 120 triệu USD, doanh số bán hàng tại các hội chợ, triển lãm cấp vùng đạt hơn 142 tỷ đồng; giúp các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ sản xuất, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đồng thời, kết nối với các thị trường, đối tác mới, tận dụng được các lợi thế từ các FTA, tăng cường kết nối thị trường quốc tế và tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

- Tiếp tục triển khai tích cực các hoạt động phát triển thương hiệu với nòng cốt là Chương trình Thương hiệu quốc gia; quản lý nhà nước về hoạt động khuyến mại, về hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức XTTM nước ngoài tại Việt Nam.

3.11. Công tác phát triển khoa học công nghệ, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ và an toàn thực phẩm

- Đã ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030, là định hướng quan trọng trong công tác tổ chức, hướng dẫn triển khai các hoạt động của Bộ trong giai đoạn tới năm 2030, gắn với mục tiêu, yêu cầu phát triển KH&CN phục vụ tái cơ cấu ngành Công Thương theo chiều sâu; mở rộng hợp tác với các tổ chức KH&CN ngoài Bộ. Hiện đang tiếp tục hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 thông qua chuyển đổi số để phát triển sản xuất thông minh giai đoạn đến năm 2030. 

- Ban hành Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

- Công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách về KH&CN tiếp tục được thực hiện, tổ chức đánh giá việc thực thi Luật KH&CN năm 2013, ban hành quy định hướng dẫn một số nội dung và định mức kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ; Các nhiệm vụ KH&CN tập trung chủ yếu cho hoạt động hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong các ngành công nghiệp ưu tiên, gắn với yêu cầu về chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh; thực hiện các nghiên cứu tham mưu, tư vấn chính sách phát triển ngành, lĩnh vực.

- Tiếp tục triển khai Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực Công Thương và Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp giai đoạn 2021 -2030. Tổ chức xây dựng, ban hành 12 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) trong lĩnh vực kỹ thuật an toàn công nghiệp, thiết bị phòng nổ trong hầm lò và vật liệu nổ công nghiệp. Thẩm tra các dự thảo TCVN đảm bảo đủ điều kiện chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, công bố (tính đến hết tháng 11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thẩm định và công bố 08 TCVN về khí thiên nhiên hóa lỏng và động cơ đốt trong do Bộ Công Thương xây dựng).

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá: thực hiện cấp giấy chứng nhận hoạt động cho 24 tổ chức đánh giá sự phù hợp; thực hiện kiểm tra hoạt động của tổ chức ĐGSPH theo quy định. 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; ban hành Quyết định thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị nêu trên.

3.12. Công tác hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật

- Việc lập, trình phê duyệt các Chiến lược, Quy hoạch ngành quốc gia: Đã hoàn thành việc lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản được giao theo Luật Quy hoạch
, đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các ngành năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản quốc gia và đối với cả nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo quy định của pháp luật, Bộ Công Thương đang tích cực xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch đã được duyệt.

Ngoài ra, đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ một số chiến lược ngành như: Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... 
- Về thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023: Theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, Bộ Công Thương phải trình/ban hành 14 Nghị định, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 33 Thông tư. Tính đến ngày 10/12/2023, Bộ đã trình/ban hành 31 văn bản, gồm: 06 Nghị định (trong đó Chính phủ đã ban hành 01 Nghị định , 05 Nghị định đã trình nhưng chưa ban hành); 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (đã ban hành) và 24 Thông tư.
- Về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình công tác của Chính phủ năm 2023: Theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2023, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng 11 văn bản gồm: 01 đề nghị xây dựng Luật và 10 Nghị định. Tính đến ngày 05 tháng 12 năm 2023, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ 01 đề nghị xây dựng Luật Hóa chất và 05 Nghị định, trong đó, Chính phủ ban hành 01 Nghị định
, 04 Nghị định
 đã trình Chính phủ nhưng chưa ban hành. 

3.13. Công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Công Thương

- Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai quyết liệt, Bộ Công Thương là một trong những đơn vị đầu tiên xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ liên quan đến TTHC nội bộ và xây dựng danh mục TTHC nội bộ tại Bộ; tích cực trong việc xây dựng các Văn bản QPPL để thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân tại Nghị quyết 100/NQ-CP; thực thi phương án phân cấp TTHC tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg; là đơn vị đi đầu trong việc rà soát, tiến tới cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, tạo được sự nhìn nhận tích cực của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Triển khai dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công (DVC) Bộ Công Thương đang cung cấp 236 DVCTT (228 DVCTT toàn trình, 08 DVCTT một phần), với hơn 49.000 doanh nghiệp tham gia khai báo. Tổng số hồ sơ nộp qua các DVCTT của Bộ đạt gần 1,7 triệu bộ hồ sơ, chiếm 99% tổng số hồ sơ được gửi đến Bộ (đến hết tháng 11/2023). Thông qua các kênh liên lạc khác nhau (như điện thoại, email), đã hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các TTHC, DVCTT với tổng số lượt hỗ trợ khoảng 15.000 lượt. 

Về thanh toán trực tuyến: Kể từ khi triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng chính thức Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử đã thu nộp ngân sách nhà nước gần 34,43 tỷ đồng, với 576.277 bộ hồ sơ C/O được nộp phí (đến hết tháng 11/2023).

- Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN: Đã kết nối 16 nhóm DVCTT với Cơ chế một cửa quốc gia (VNSW). Tổng số hồ sơ thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2023 là 300.475 bộ hồ sơ. Riêng đối với thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính, trao đổi 219.068 bộ hồ sơ với tất cả các nước trong khối ASEAN kể từ đầu năm thông qua Cơ chế một cửa ASEAN (ASW). Đây là chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối, cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Đối với việc thực thi Hiệp định CPTPP, đã thiết lập, bổ sung thông tin của Chi-lê trên Hệ thống cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi đúng thời gian đã thống nhất giữa các bên; Tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối, cộng đồng kinh tế khác (VKFTA, AKFTA...).

- Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Từ cuối năm 2016, Bộ Công Thương là Bộ đầu tiên khai trương và đưa vào sử dụng Cổng DVC với mô hình như Cổng dịch vụ công quốc gia (cổng DVCQG) hiện nay. Đến nay, theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, hệ thống đã phục vụ người dân, doanh nghiệp với chất lượng tốt, ổn định; Đã xây dựng xong Hệ thống một cửa điện tử của Bộ Công Thương, đưa vào vận hành đúng tiến độ đã đề ra tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2023, tổng số hồ sơ được cập nhật trên hệ thống một cửa điện tử của Bộ là 1.601 hồ sơ.

- Kết nối Cổng DVC Bộ Công Thương với Cổng DVCQG
: Đã chủ động lựa chọn những DVC thuộc thẩm quyền của Bộ có số lượng hồ sơ lớn, có tác động trực tiếp người dân, doanh nghiệp đưa lên Cổng DVCQG. Ngay trong tháng 11 năm 2019, Cổng DVC Bộ Công Thương đã kết nối kỹ thuật thành công 02 nhóm DVC với Cổng DVCQG bao gồm: (1) Cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi; (2) Đăng ký hoạt động khuyến mại. Đây là các nhóm thủ tục có số lượng hồ sơ trực tuyến lớn nhất thực hiện tại của Bộ Công Thương. Hiện có khoảng hơn 40.000 doanh nghiệp khai báo dưới hình thức trực tuyến trong những năm vừa qua đối với các nhóm thủ tục này. Đến nay, đã đưa 129 DVCTT của Bộ Công Thương lên Cổng DVCQG. Từ đầu năm 2023 đến nay, Cổng DVC Bộ Công Thương đã trao đổi hơn 1,2 triệu bộ hồ sơ điện tử với Cổng DVCQG.

3.14. Công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Công tác thanh tra: Dự kiến hoàn thành 100% cuộc thanh tra theo Kế hoạch. Đến nay đã triển khai 08 cuộc thanh tra theo Kế hoạch trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ (về chấp hành các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; về công tác quản lý, sử dụng vốn; về thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, về công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt động hóa chất, về hoạt động điện lực...); 172 cuộc thanh tra chuyên ngành (08 cuộc thanh tra hành chính, 164 cuộc thanh tra chuyên ngành). 

- Công tác kiểm tra được triển khai theo Kế hoạch trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ về hoạt động kinh doanh xăng dầu, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, về kinh doanh rượu, hoạt động điện lực, quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện an toàn điện, việc sắp xếp, xử lý tài sản công, việc chấp hành quy định của pháp luật về khoáng sản...

- Công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 04/12/2023, tiếp nhận 590 đơn thư, trong đó có 70 đơn khiếu nại, 520 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đã sàng lọc, xử lý 530 đơn có danh, 60 đơn nặc danh hoặc không đủ điều kiện xử lý; trong đó, 77 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, 274 đơn thuộc thẩm quyền đơn vị trực thuộc, 239 đơn thuộc thẩm quyền cơ quan khác. Trong đó, đã tập trung xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền và các quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; giải quyết dứt điểm không để tồn đọng các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 100%.

- Công tác tiếp công dân được thực hiện theo Luật Tiếp công dân năm 2013 và theo Quy chế, quy trình tiếp công dân của Bộ Công Thương. Tính đến ngày 04/12/2023, đã tổ chức 33 cuộc tiếp công dân (21 vụ việc) với 33 người (Lãnh đạo Bộ chủ trì tiếp 03 lượt công dân, Thanh tra Bộ thừa ủy quyền Lãnh đạo Bộ, chủ trì tiếp 01 lượt công dân); Công tác tiếp công dân và đối thoại qua tiếp dân luôn được coi trọng, quan tâm chỉ đạo kịp thời, được thực hiện tốt và nghiêm túc, giải quyết tâm tư, nguyện vọng và thắc mắc, kiến nghị của công dân, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

3.15. Công tác tổ chức cán bộ 
Tiếp tục được triển khai tích cực, hiệu quả; đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng cải cách hành chính, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cho các đơn vị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ và các đơn vị trực thuộc; ban hành cơ chế, thể chế quan trọng về lĩnh vực tổ chức bộ máy, vị trí việc làm công chức nghiệp vụ, vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Công Thương... Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ bám sát các quy định về công tác cán bộ theo các văn bản hiện hành; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát tiêu chuẩn chính trị tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; Kịp thời phát hiện và xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng được duy trì thường xuyên, gắn đào tạo bồi dưỡng với quy hoạch cán bộ và vị trí việc làm...
4. Đánh giá chung về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại năm 2023
4.1. Một số kết quả chủ yếu 
- Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngành công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả nước. Giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp tăng 3,02% so với năm trước, đóng góp 1,0 điểm phần trăm vào tốc độ tăng GDP; trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 3,62%, đóng góp 0,93 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.
- Sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực, đặc biệt là sự bứt phá trong những tháng cuối năm, kéo chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cả năm 2023 tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó IIP ngành ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 1,6%.

-  Nhiều địa phương, trong đó có những địa bàn công nghiệp trọng điểm tiếp tục phục hồi và đạt tốc độ tăng IIP ở mức cao, trên hai con số như: Bắc Giang tăng 20,3%; Quảng Ninh tăng 14%; Hải Phòng tăng 13,2%; Trà Vinh tăng 29%; Hà Nam tăng 13,5%; Ninh Thuận tăng 13,2%... 

- Ngành điện cơ bản cung cấp đủ điện an toàn, tin cậy cho sinh hoạt và nhu cầu sản xuất tuy còn xẩy ra tình trạng thiếu điện cục bộ do thủy văn khô hạn bất thường, nắng nóng cực đoan nhưng đã được khắc phục nhanh chóng bằng nhiều biện pháp trước mắt và lâu dài; Ngành than và dầu khí đều đạt và vượt chỉ tiêu sản xuất so với cùng kỳ năm trước và vượt so với kế hoạch năm.

- Công tác lập các chiến lược, quy hoạch ngành quốc gia được tập trung đẩy mạnh thực hiện. Năm 2023, Bộ Công Thương đã tham mưu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 04 Quy hoạch ngành quốc gia, đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các ngành năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản quốc gia và đối với cả nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Thị trường trong nước tăng trưởng cao (tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 9,6%, vượt kế hoạch đề ra (8-9%)), là trụ đỡ cho tăng trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh sản xuất công nghiệp và thị trường XK gặp nhiều khó khăn; đáp ứng cơ bản hàng hóa thiết yếu cho người dân, góp phần kiểm soát lạm phát trong bối cảnh nhiều quốc gia đối mặt với lạm phát tăng cao; Công tác điều hành giá, đảm bảo cân đối cung cấu các mặt hàng thiết yếu được thực hiện thường xuyên theo chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
- Hoạt động TMĐT tiếp tục phát triển, trở thành kênh phân phối quan trọng, góp phần phát triển chuỗi cung ứng và lưu thông trong và ngoài nước, hỗ trợ tiêu thụ hiệu quả một lượng lớn nông sản, thực phẩm cho người nông dân và doanh nghiệp, đặc biệt khi vào vụ thu hoạch (năm 2023, quy mô thị trường TMĐT bán lẻ ước đạt 20,5 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ, chiếm 8% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước, được xếp vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới).
- Năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước cải thiện tích cực, mức giảm xuất khẩu của khu vực này thấp hơn nhiều so với mức giảm xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) (giảm 0,3% so với mức giảm 5,8%).
- Công tác XTTM, mở rộng thị trường xuất khẩu đạt kết quả tích cực, kết hợp duy trì các thị trường truyền thống với việc tích cực khai thác các thị trường mới (như châu Phi, Đông Âu, Bắc Âu, Tây Á). Kết quả, mức độ suy giảm trong XK ngày càng được thu hẹp (từ mức giảm 12% trong nửa đầu năm 2023 xuống giảm khoảng 4,4% của cả năm 2023); mức độ suy giảm trong XK tới các thị trường XK chủ lực ngày càng được thu hẹp; 
- Quy mô các mặt hàng XK tiếp tục được mở rộng. Năm 2023, có 35 mặt hàng đạt kim ngạch XK trên 1 tỷ USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 07 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66%). Đặc biệt, một số mặt hàng XK chủ lực thuộc nhóm công nghiệp chế biến chế tạo đã phục hồi và đạt tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước (máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 20,6%; sắt thép các loại tăng 4,2%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,3%; Dây điện và cáp điện tăng 1,4%...).

- Cơ cấu nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng kim ngạch XK chiếm tỷ trọng chủ yếu (đạt 85%); Nhập khẩu được kiểm soát tốt, tập trung chủ yếu ở nhóm hàng cần thiết phục vụ sản xuất, xuất khẩu, chiếm 88,5% tổng kim ngạch NK; nhập khẩu của nhóm hàng không khuyến khích nhập khẩu giảm, chiếm 5,6%.

- Thị trường xuất khẩu, nhập khẩu được mở rộng, không chỉ tăng cường ở các thị trường truyền thống mà còn khai thác được các thị trường mới, tiềm năng và đặc biệt tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới.

- Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thặng dư 28 tỷ USD, gấp 2,3 lần mức xuất siêu của năm 2022 (12,1 tỷ USD); Tiếp tục xuất siêu vào thị trường các nước phát triển, có yêu cầu khắt khe về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản (xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 83 tỷ USD; xuất siêu sang EU ước đạt 29,1 tỷ USD; xuất siêu sang Nhật Bản ước đạt 1,6 tỷ USD); Một số mặt hàng xuất khẩu chủ  lực đạt mức xuất siêu như: Điện thoại các loại và linh kiện xuất siêu 44,37 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ xuất siêu 11,24 tỷ USD; thủy sản xuất siêu 6,4 tỷ USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện xuất siêu 5,42 tỷ USD; rau quả xuất siêu 3,62 tỷ USD; dây điện và cáp điện xuất siêu 775 triệu USD; hạt điều xuất siêu 451 triệu USD...
- Mặc dù nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn và có dấu hiệu suy giảm, doanh số bán lẻ tại một số nền kinh tế lớn trên thế giới như các nước châu Âu đều tăng chậm, tuy nhiên thị trường trong nước vẫn giữ được mức tăng trưởng tích cực, là trụ đỡ cho tăng trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh sản xuất công nghiệp và thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. 
- Hoạt động thương mại trong nước tiếp tục khai thác hiệu quả sức mua của thị trường, phục hồi tích cực, đạt mức tăng trưởng vượt trội so với mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tăng trưởng tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 vượt mục tiêu kế hoạch của ngành (mục tiêu tăng 8-9%).
- Nguồn cung hàng hóa trong nước dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân, giúp ổn định thị trường, các chương trình kích cầu tiêu dùng, tháng khuyến mại tập trung được tổ chức đồng loạt ở các địa phương, nhu cầu mua sắm tăng. Công tác kết nối cung cầu được thực hiện tốt, giá cả tương đối ổn định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ; củng cố liên kết giữa các nhà sản xuất trong nước với các hệ thống phân phối lớn trên toàn quốc.
- Doanh thu bán lẻ hàng hóa của một số địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm trước.
- Hạ tầng thương mại trong nước tiếp tục phát triển, cơ chế, chính sách về phát triển chợ tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn (Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ thay thế Nghị định 02/2003/NĐ-CP và Nghị định 114/2009/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ).
- Hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) tiếp tục phát triển trở thành kênh phân phối quan trọng, góp phần phát triển chuỗi cung ứng và lưu thông trong và ngoài nước, hỗ trợ tiêu thụ hiệu quả lượng lớn nông sản, thực phẩm cho người nông dân và doanh nghiệp, đặc biệt khi vào vụ thu hoạch. Nhiều doanh nghiệp tăng trưởng đột phá nhờ ứng dụng thương mại điện tử, doanh thu bán lẻ hàng hóa xuyên biên giới tăng cao, trong đó có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năm 2023, quy mô thị trường TMĐT bán lẻ Việt Nam ước đạt 20,5 tỷ USD, chiếm 8% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước, đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 25%/năm, được xếp vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng TMĐT hàng đầu thế giới, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
- Công tác điều hành giá và đảm bảo nguồn cung xăng dầu được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, luôn theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để kịp thời chỉ đạo hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng những giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường. Trong công tác điều hành giá xăng dầu, luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, thực hiện nhất quán, đúng quy định (trong việc tính toán, xác định, điều hành giá) tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; các Thông tư hướng dẫn và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới; sử dụng công cụ Quỹ Bình ổn giá nhằm hạn chế mức biến động mạnh của giá xăng dầu trong nước so với biến động của giá thế giới (khi giá xăng dầu thế giới biến động tăng cao), góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi kinh tế, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể kinh doanh và sử dụng xăng dầu. 
4.2. Một số tồn tại, hạn chế 
- Một số chỉ tiêu của ngành chưa đạt kế hoạch, như: tăng trưởng xuất khẩu (ước cả năm giảm 4,4% so với kế hoạch tăng 6%); tỷ trọng chế biến chế tạo trong GDP (ước đạt 23,84% so với kế hoạch đạt 25,4-25,8%); chỉ số IIP toàn ngành công nghiệp (ước cả năm tăng 1,5% so với kế hoạch tăng 8-9%)...
- Giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp và ngành công nghiệp chế biến chế tạo đều tăng ở mức thấp nhất trong giai đoạn 2011-2023, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế còn hạn chế so với các năm trước đó.

- Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thấp (tăng 1,8% so với mức tăng 7,1% của năm 2022), trong khi tỷ lệ tồn kho cao (bình quân năm 2023 là 87,5% so với mức bình quân 78,1% của năm 2022), cho thấy những khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp.

- Trong cả sản xuất công nghiệp và xuất khẩu còn phụ thuộc vào khối doanh nghiệp FDI, còn thiếu vắng các Tập đoàn, doanh nghiệp trong nước quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt, tạo động lực đối với các ngành sản xuất trong nước; phần lớn kim ngạch XK do đóng góp của các doanh nghiệp FDI.  

- Sản xuất công nghiệp tăng trưởng âm trong hơn nửa đầu năm, chỉ có dấu hiệu phục hồi trong 04 tháng cuối năm; các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn, chi phí vốn tăng ảnh hưởng đến sự phục hồi của sản xuất; sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước vào các chuỗi cung ứng toàn cầu chưa cao; công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm; năng lực sản xuất công nghiệp chậm được cải thiện, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp có tính nền tảng, then chốt. Mức độ liên kết và hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành và giữa các ngành còn hạn chế; liên kết giữa các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước còn yếu...
- Thị trường xuất khẩu bị thu hẹp (kim ngạch xuất khẩu sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm), cạnh tranh trên thị trường quốc tế gia tăng dẫn đến hoạt động xuất khẩu chưa phục hồi, thu ngân sách từ hoạt động xuất khẩu giảm. 
 - Do những khó khăn về đơn hàng xuất khẩu trong những tháng đầu năm, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất giảm nên tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm 2023 ước giảm 8,9% so với năm 2022. Trong đó, hầu hết các nhóm hàng chủ lực và là đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất các ngành hàng xuất khẩu đều giảm mạnh, như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; vải các loại, thép các loại, chất dẻo nguyên liệu, nguyên phụ liệu dệt may, da giày; đặc biệt, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện giảm tới 58,3%.
- Khu vực sản xuất trong nước phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu từ bên ngoài. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, nhất là nguyên phụ liệu của Việt Nam từ hầu hết các thị trường đều giảm so với cùng kỳ năm trước; Cán cân thương mại xuất siêu chủ yếu do nhập khẩu giảm mạnh hơn so với xuất khẩu, cho thấy những khó khăn trong sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu.
- Cán cân thương mại xuất siêu chủ yếu do nhập khẩu giảm mạnh hơn so với xuất khẩu, cho thấy những khó khăn trong sản xuất hàng hóa phục vụ XK.

- Mặc dù hoạt động thương mại, lưu chuyển hàng hóa trong nước đã cơ bản phục hồi so với các năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng nhìn chung chưa đạt mức tăng trưởng trước đại dịch (tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của các năm trước khi xảy ra dịch bệnh Covid -19 đều đạt trên 10%, cao hơn mức tăng của năm 2023). 
- Trong những tháng cuối, tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có xu hướng giảm đáng kể so với đầu năm (6 tháng đầu năm tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2023; cả năm 2023 ước tăng 9,6%).
- Hạ tầng thương mại phát triển không đồng đều, đặc biệt tại các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. Chưa thu hút được đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt các hạ tầng lớn có tính lan tỏa. Các loại hình truyền thống như chợ chưa được quan tâm đúng mức, gặp sự cạnh tranh gay gắt từ các loại hình hiện đại khác (như mua bán online, siêu thị, cửa hàng tiện lợi).
- Còn thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa các bên trong chuỗi cung ứng hàng hóa (nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà vận chuyển, người tiêu dùng), nhất là đối với hàng thực phẩm tươi sống, thiết yếu, nên thị trường dễ bị biến động do tác động của tâm lý người tiêu dùng. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, găm hàng chờ tăng giá trên thị trường nội địa, vi phạm cạnh tranh… còn diễn biến phức tạp.
4.3. Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế
4.3.1. Nguyên nhân khách quan
- Kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp trong bối cảnh xung đột giữa Nga - Ukraine, đặc biệt là cuộc xung đột Hamas-Israel gần đây là yếu tố không thể dự báo trước đã tác động sâu sắc, nhiều mặt đến kinh tế toàn cầu, gây sức ép tăng giá dầu, lương thực, các mặt hàng chiến lược, đẩy lạm phát toàn cầu vượt dự báo, gây bất ổn tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, suy giảm niềm tin đầu tư và gia tăng tâm lý thắt chặt tiêu dùng, cùng với giá cước vận tải vẫn ở mức cao đã làm giảm sự phục hồi của thương mại, đầu tư toàn cầu…
- Lạm phát tăng cao ở hầu hết các quốc gia, nhất là các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đã gây sụt giảm nhu cầu hàng hoá nhập khẩu từ các nước. Đồng thời, nhiều nền kinh tế lớn thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất để kìm chế lạm phát, gián tiếp làm tăng tiết kiệm, giảm tiêu dùng. Thị trường xuất khẩu đối mặt với thách thức bị thu hẹp thị trường khi kinh tế Hoa Kỳ và nhiều nước có tăng trưởng chậm, thậm chí đối mặt nguy cơ suy thoái, làm gia tăng áp lực lên nguồn thu ngoại tệ, cán cân thanh toán quốc tế, dẫn tới nhiều hệ lụy đối với tăng trưởng kinh tế do nền kinh tế nước ta có độ mở lớn (trên 200%).

- Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ… đang phải đối mặt với các áp lực về điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ (EU dựng lên nhiều rào cản kỹ thuật liên quan đến môi trường, phát triển bền vững, chuyển đổi xanh; Hoa Kỳ tăng cường các hoạt động điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại…), khiến doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu bị động, gặp nhiều bất lợi trong tiếp cận thị trường.

- Một số ngành sản xuất công nghiệp quan trọng như dệt may, da giày, điện tử,… phụ thuộc nhiều vào thị trường xuất khẩu do chỉ cung ứng cho nhu cầu nội địa 10% sản lượng, 90% sản lượng còn lại là để xuất khẩu. Trong khi đó, các nền kinh tế lớn, là đối tác xuất khẩu chủ yếu Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, giảm chi tiêu mua sắm các sản phẩm thông thường và xa xỉ do những khó khăn về phục hồi kinh tế và hàng tồn kho ở mức cao khiến đơn hàng nhập khẩu hàng hoá từ các thị trường này sụt giảm.

- Đà phục hồi về nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp chế biến như dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ... còn chậm. Trong khi đó, giá hàng hoá xuất khẩu bình năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 giảm, đặc biệt là đối với các mặt hàng công nghiệp chế biến giảm mạnh ở mức hai con số, làm giảm tổng kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước.

- Việc Trung Quốc mở cửa trở lại và các nước ASEAN, Ấn Độ,… tích cực tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, phục hồi tăng trưởng cũng tạo nhiều áp lực cạnh tranh đối với hàng xuất khẩu cùng chủng loại của Việt Nam. Trong khi đó, các doanh nghiệp của Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đơn hàng xuất khẩu giảm, thị trường trong nước sức mua hạn chế, chi phí nguyên vật liệu đầu vào neo ở mức cao…

- Nhu cầu tiêu dùng trong nước từng bước được phục hồi, tuy nhiên đời sống người lao động qua hai năm dịch bệnh vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp do thiếu đơn hàng đã phải giảm giờ làm, giảm lao động... ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người lao động, từ đó ảnh hưởng đến tốc độ tăng tiêu dùng.

4.3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành của một số đơn vị, bộ phận, cá nhân chưa tốt; Năng lực, trình độ, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao; Tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, e dè trong thực thi công vụ ở một bộ phận cán bộ, công chức;

- Sự phối hợp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giữa các đơn vị, bộ phận trong ngành và với bộ, ngành, địa phương có lúc, có việc còn chưa tốt; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị được giao thẩm quyền chưa sâu sát, kịp thời.

- Kinh tế trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid -19 và suy thoái kinh tế toàn cầu, cần thời gian để phục hồi, trong khi nền kinh tế nước ta có độ mở lớn, chịu nhiều ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. 

- Giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, việc thực thi Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế và triển khai các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp chưa kịp thời, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. 

- Các doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu tiếp tục gặp khó trong việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường do chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí tuân thủ cao (đặc biệt với các quy định, tiêu chuẩn mới), lãi suất cho vay mặc dù giảm dần nhưng còn cao. Các doanh nghiệp sản xuất thiếu đơn hàng, giá xuất khẩu giảm ở nhiều nhóm hàng đã ảnh hưởng đến tổng kim ngạch xuất khẩu nói chung.

- Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, kịp thời với các vấn đề mới, các thay đổi nhanh chóng từ bên ngoài. Công tác ứng phó với các cú sốc bên ngoài đôi lúc còn bị động, chưa linh hoạt; Công tác đánh giá, dự báo tình hình, nghiên cứu, đề xuất, phản ứng chính sách trong một số trường hợp chưa theo kịp những biến động nhanh chóng, khó lường của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, trạng thái thiên tai, khí hậu cực đoan; và việc điều chỉnh chính sách kinh tế của các quốc gia,… 

- Năng lực nội tại của ngành, sức chống chịu, khả năng thích ứng của nền kinh tế còn hạn chế và đang trong quá trình phát triển, chuyển đổi với những tồn tại kéo dài, tích tụ từ trước chưa thể khắc phục nhanh chóng, triệt để.

- Công tác quản lý nhà nước của ngành vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Công tác cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính ở một số lĩnh vực, đơn vị còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; Hội nhập quốc tế về kinh tế chưa hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu; Khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện tái cơ cấu và phát triển ngành theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh; Công tác quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, quản lý thị trường, công tác phòng vệ thương mại, công tác quản lý an toàn kỹ thuật công nghiệp hiệu quả còn hạn chế ở một số mặt. 
III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Dự báo tình hình quốc tế và trong nước  năm 2024
Năm 2024, bối cảnh thế giới được dự báo tiếp tục có những chuyển biến lớn và khó lường với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Một số xu hướng chính có tác động lớn đến phát triển công nghiệp và thương mại của Việt Nam như sau: 
Thứ nhất, kinh tế toàn cầu năm 2024 được dự báo tiếp tục đối mặt với những thách thức từ tăng trưởng yếu và lạm phát tăng cao, tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại chủ yếu do việc thắt chặt chính sách tiền tệ được thực hiện trong hai năm qua. Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế mới nhất ngày 29/11/2023 của OECD, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 dự kiến sẽ chậm lại ở mức 2,7% và sau đó tăng nhẹ lên 3% vào năm 2025, thấp hơn so với mức tăng trưởng của năm 2023 (dự báo đạt 2,9%) và thấp hơn nhiều so với mức bình quân 3,3%/năm của thập kỷ trước đại dịch. Trong đó, các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc… mặc dù vẫn tiếp tục đối diện với những khó khăn, thách thức nhưng OECD đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 và 2024
… Bức tranh tăng trưởng năm 2024 không quá lạc quan nêu trên sẽ tác động trực tiếp đến triển vọng của các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam bởi đây là những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam. 
Thứ hai, sự bất ổn, không chắc chắn của kinh tế toàn cầu đang ở mức cao nhất trong nhiều năm, tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế có độ mở lớn tại Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài ra, kết quả phát triển thời gian tới của Việt Nam cũng phụ thuộc đáng kể vào khả năng đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, gắn với tận dụng cơ hội từ các FTA, xử lý các rủi ro gắn với cạnh tranh thương mại - công nghệ giữa các nước lớn, khả năng ứng phó hiệu quả với các chính sách quốc tế có tác động mạnh mẽ đến các ngành, lĩnh vực như việc áp dụng thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, các quy định cao về môi trường, lao động của EU, Hoa Kỳ đối với hàng xuất khẩu 
Thứ ba, xu hướng phi toàn cầu hoá đang trỗi dậy mạnh mẽ; chính sách bảo hộ xuất hiện trở lại ở nhiều nước dưới các hình thức khác nhau. Các nước phát triển càng ngày càng quan tâm nhiều đến các vấn đề an toàn cho người tiêu dùng, phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, từ đó dựng lên những tiêu chuẩn và quy định mới liên quan đến chuỗi cung ứng, nguyên liệu, lao động, môi trường đối với các sản phẩm nhập khẩu (dự luật chống phá rừng, CBAM của EU; Mỹ nâng cao và gắn các tiêu chuẩn lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ...với thương mại).
Thứ tư, xu hướng dịch chuyển nguồn cung về gần thị trường tiêu thụ để giảm thiểu các rủi ro gián đoạn nguồn hàng ngày càng rõ nét. Các tập đoàn đa quốc gia đang thực hiện chiến lược chuyển dịch chuỗi cung ứng, sản xuất đến gần với thị trường tiêu thụ (Near sourcing) và đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất, (thay vì chỉ tập trung nhà máy sản xuất ở một số nước như Trung Quốc, Việt Nam). Các tập đoàn đa quốc gia đang tập trung đầu tư các nhà máy sản xuất ở một số nước như: Ấn Độ, Mexico, Braxin… làm gia tăng đối thủ cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến thị phần của Việt Nam tại các thị trường này.
Thứ năm, xu hướng phát triển kinh tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế số ngày càng rõ nét. Chuyển dịch kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế phát thải carbon thấp đang định hình lại các hình thức, loại hình dự án FDI trên toàn cầu (giảm dần các dự án FDI tranh thủ thu lợi từ sự lỏng lẻo trong chính sách bảo vệ môi trường tại các nước đang phát triển). Việc các nước đang tiến tới áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu có thể ảnh hưởng nhất định đến dòng vốn đầu tư trực tiếp toàn cầu và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của mỗi nước. Đồng thời, đầu tư toàn cầu có xu hướng dịch chuyển mạnh sang lĩnh vực kỹ thuật số, các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực kỹ thuật số đang phát triển nhanh và thay đổi bản chất của đầu tư xuyên biên giới.
Thứ sáu, cùng với quá trình hội nhập sâu rộng, các doanh nghiệp Việt Nam đang khai thác có hiệu quả các Hiệp định FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu của nước ta đã và sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội và cả sức ép cạnh tranh mới. Việc điều chỉnh chính sách thương mại của các nước với 3 động thái chủ yếu bao gồm: Động thái chính sách liên quan đến khủng hoảng Nga – Ucraina, xung đột tại Trung Đông; Nâng cấp công cụ phòng vệ thương mại, kể cả tăng cường điều tra chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại, kiểm soát tiếp cận thị trường; Thúc đẩy khuôn khổ hợp tác, tăng cường cạnh tranh, phục hồi chuỗi cung ứng… cũng có tác động đến sản xuất và thương mại toàn cầu năm 2024.
Thứ bảy, cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang chuyển đổi cấu trúc của nền kinh tế thế giới, hiện bước vào giai đoạn tăng trưởng chủ yếu dựa vào công nghệ và đổi mới sáng tạo đã mang đến cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ để thực hiện công nghiệp hóa đất nước và bắt kịp các nước phát triển, nhưng cũng phải đối mặt với các thách thức rất lớn với mô hình tăng trưởng hiện đang phụ thuộc nhiều vào lợi thế nguồn nhân lực giá rẻ khi lợi thế này đang bị cạnh tranh lớn bởi máy móc và tự động hóa, xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến đang phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI…
Nhìn chung, áp lực bên ngoài đối với sản xuất công nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2024 đến từ cả 3 kênh: (1) Kênh thương mại quốc tế khi nhiều nền kinh tế là đối tác lớn của Việt Nam tăng trưởng chậm, dẫn đến tổng cầu khó phục hồi mạnh, từ đó tác động đến kết quả  xuất khẩu; (2) Kênh đầu tư quốc tế khi mặt bằng lãi suất thế giới nhìn chung còn neo ở mức cao, khó thu hút vốn cho đầu tư nói chung và trực tiếp tạo áp lực không nhỏ trong việc giữ vốn đã đầu tư ở lại Việt Nam cũng như thu hút thêm vốn đầu tư mới; (3) Kênh tài chính tiền tệ với áp lực mất giá đồng nội tệ so với đồng Đôla Mỹ, tuy thuận lợi phần nào cho xuất khẩu nhưng sẽ khiến chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tăng cao và làm tăng quy mô thanh toán của các khoản nợ nước ngoài.
Ở trong nước, năm 2024 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 với nhiệm vụ nặng nề là phấn đấu cao nhất để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong bối cảnh các năm đầu của kỳ kế hoạch gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid -19 và biến động địa chính trị toàn cầu. Trên cơ sở đánh giá toàn diện bối cảnh tình hình, Đảng và Chính phủ đã đề ra các định hướng và giải pháp cơ bản nhằm thực hiện mục tiêu của năm 2024 là tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiên trì mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất kinh doanh thời gian tới. Các tổ chức quốc tế uy tín tiếp tục đánh giá và dự báo tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2024.
Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024, góp phần quan trọng kích cầu, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong nước và có tác động tích cực đến phát triển sản xuất ở một số ngành như: thép, vật liệu xây dựng, cơ khí... 
Nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được triển khai tích cực, đồng bộ trong năm 2023 là tiền đề quan trọng giúp cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh năm 2024. Đồng thời, việc nới lỏng chính sách tài khóa, tiền tệ, điều hành linh hoạt nhiều đợt giảm lãi suất, tiếp tục áp dụng chính sách giảm thuế, phí,… sẽ có tác động tích cực trong thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trong năm 2024.
Hoạt động xuất khẩu bắt đầu xuất hiện tín hiệu phục hồi tích cực từ các tháng cuối năm 2023. Sang năm 2024, cùng với việc khai thác tốt các FTA hiện có, việc kết thúc đàm phán, triển khai các FTA với các thị trường mới như Israel, UAE sẽ tiếp thêm cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và đặc biệt là xuất khẩu của Việt Nam… Quan hệ chính trị tốt đẹp, được củng cố, nâng cấp với các đối tác lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU là tạo tiền đề để hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư được mở rộng.
Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư theo hướng chú trọng đổi mới, sáng tạo, đón đầu làn sóng chuyển dịch đầu tư để tái cơ cấu chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia cũng tạo thêm cơ hội nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu giá trị cao của Việt Nam (trong tháng 12, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, với triển vọng “Ổn định”)
Tuy nhiên, là nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam không thể tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của những biến động từ bên ngoài trong bối cảnh rủi ro, thách thức còn rất lớn đối với triển vọng kinh tế thế giới trong năm 2024 như đã phân tích ở trên. Những thách thức đó đòi hỏi toàn ngành không được lơ là, chủ quan, mà phải theo dõi chặt chẽ tình hình biến động sản xuất, cung cầu, giá cả hàng hóa trên thế giới và trong nước để kịp thời tham mưu, triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong năm 2024 cũng như giai đoạn 2021-2025.
2. Mục tiêu của ngành công thương măm 2024
2.1. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; Thực hiện hiệu quả, cơ cấu ngành công thương gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh doanh nghiệp, sản phẩm; Đẩy mạnh cải cách thể chế và khơi thông nguồn lực; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; quyết liệt triển khai thực hiện và hoàn thành đưa vào vận hành các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm theo đúng tiến độ; Tập trung cao cho việc mở rộng thị trường xuất, kiểm soát hiệu quả nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng, chuỗi cung ứng; thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch bền vững; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa, nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, cảnh báo sớm và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế, bảo vệ hợp lý các ngành sản xuất trong nước và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân; Đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa gắn với phát triển thương hiệu Việt; Tập trung phát triển mạnh thương mại điện tử và sự gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6-6,5%; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng; lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế về kinh tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
2.2. Các mục tiêu cụ thể 
- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 7-8%.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6%.
- Cán cân thương mại duy trì xuất siêu (dự kiến xuất siêu 15 tỷ USD). 
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 9%.
- Dự kiến điện thương phẩm đạt khoảng 280,1 tỷ Kwh; điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt khoảng 306,3 - 309,7 tỷ Kwh, tăng 9,4 - 9,8%.
3. Các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thời gian tới

3.1. Các nhiệm vụ chung

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ; Khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả ngay từ ngày đầu tháng đầu năm 2024 các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01 của Chính phủ, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công các Chương trình, nhiệm vụ đã đề ra.
Hai là, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản và tổ chức thực hiện; Tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có tính nền tảng. Hoàn thành có chất lượng và đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao tại Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành Công Thương năm 2024, các dự án sửa đổi, bổ sung các luật (Luật phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, Luật Hóa chất sửa đổi) và và các chiến lược, kế hoạch phát triển ngành.
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cơ cấu lại ngành Công Thương dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm, khơi thông rào cản về thủ tục hành chính để triển khai các dự án sản xuất, khai khoáng mới, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu CNH, HĐH đất nước. Tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh để đưa các dự án công nghiệp lớn có vai trò quan trọng đi vào vận hành nhằm gia tăng năng lực sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường xuất nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng, linh kiện phục vụ cho sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 
Bốn là, tích cực tham mưu tổng kết cơ chế, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm khuyến khích, ràng buộc các doanh nghiệp FDI có sự lan tỏa, chia sẻ, hỗ trợ thực chất các doanh nghiệp trong nước để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng quản trị, hình thành các chuỗi cung ứng vật tư, nguyên liệu và cụm liên kết ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt để từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Năm là, tập trung khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực và ký kết, triển khai các Hiệp định mới để mở rộng, đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng. Tăng cường khai thác các thị trường lân cận, còn tiềm năng, chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch gắn với xây dựng thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại.

Sáu là, phát triển mạnh thương mại nội địa để khai thác có hiệu quả thị trường trong nước. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử để khai thác hiệu quả hơn sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng số hóa nền kinh tế; tăng cường hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, cạnh tranh không bình đẳng, phòng vệ thương mại... bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp. 

Bẩy là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; chủ động phối hợp xử lý công việc gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, tạo chuyển biến mạnh trong toàn hệ thống.

3.2. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực công tác 

3.2.1. Phát triển sản xuất công nghiệp 
* Ngành Dầu khí

- Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản và tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở trong nước, nhất là ở những vùng nước sâu, xa bờ; bảo đảm tìm kiếm, thăm dò dầu khí đi trước một bước, nhằm gia tăng và đặt cơ sở trữ lượng dầu khí cho sự phát triển bền vững, lâu dài của ngành Dầu khí.  

- Tích cực chỉ đạo các nhà thầu dầu khí tiếp tục rà soát, đánh giá tiềm năng các dự án tìm kiếm thăm dò để có giải pháp tối ưu đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò tận dụng lợi thế giai đoạn thị trường dịch vụ có lợi thế cho bên sử dụng dịch vụ do ảnh hưởng bởi tác động suy thoái kinh tế trên toàn cầu, tối ưu chi phí vận hành đối với các mỏ đang khai thác, tiết giảm chi phí hạ giá thành khai thác, tối ưu hóa quy trình công nghệ, tích cực triển khai nghiên cứu công tác khoan đan dầy để góp phần đảm bảo sản lượng khai thác theo kế hoạch, gia tăng sản lượng khai thác với điều kiện đảm bảo an toàn mỏ.

- Khai thác hiệu quả các mỏ hiện có; tích cực triển khai phát triển và đưa các mỏ đã có phát hiện dầu khí vào khai thác một cách hợp lý và hiệu quả để sử dụng tài nguyên dầu khí trong nước lâu dài.

- Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các Bộ/ngành trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của PVN, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông. Theo dõi, giám sát, báo cáo Lãnh đạo Bộ tổ chức các buổi làm việc riêng với các Tập đoàn như PVN để kịp thời nắm được tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc và có chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác thực hiện chiến lược, quy hoạch ngành Dầu khí; Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình trong lĩnh vực Dầu khí.

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện khung pháp lý đối với ngành dầu khí, đảm bảo phù hợp với Luật Dầu khí (sửa đổi) đã được thông qua nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phù hợp với tình hình mới của ngành dầu khí.

- Triển khai Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trong đó có phân ngành Dầu khí).

- Tích cực triển khai Đề án thị trường năng lượng cạnh tranh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2020.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ lĩnh vực Dầu khí theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo, đôn đốc các Tập đoàn, Tổng công ty tăng cường công tác sản xuất, không để gián đoạn, đứt gãy nguồn cung các sản phẩm thiết yếu (dầu thô, khí tự nhiên, xăng dầu,...); Đôn đốc PVN, các Nhà thầu dầu khí triển khai kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2024, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch đề ra. 

- Thường xuyên đôn đốc tiến độ triển khai các dự án trọng điểm về dầu khí, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của các dự án.

* Ngành Điện

- Tập trung xây dựng dự thảo sửa đổi Luật Điện lực và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện.
- Tiếp tục thực hiện các đề án trình Thủ tướng Chính phủ như: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII; hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thực hiện Quyết định số 3027/QĐ-BCT ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Phối hợp với các Bộ, ngành, EVN và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu sớm đưa vào vận hành nhiều công trình lưới điện trong năm 2024 như: Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, Đường dây 500kV NĐ Nam Định I - Phố Nối, Trạm biến áp 500 kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối, Đường dây 500kV Thanh Hóa - Rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh, Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa…; đưa các dự án nguồn điện lớn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện đi vào vào vận hành như Tổ máy 2 (714MW) - Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1, các Nhà máy thủy điện: thủy điện Nậm Củm 4 (54 MW), Bản Mồng (45 MW), Ialy mở rộng (360 MW)... huy động tối đa các nguồn lực bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thẩm định về đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Nghị định số số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Chỉ đạo EVN và các đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, đặc biệt là các công trình phục vụ giải tỏa công suất phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo (gió, mặt trời).

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm ngành điện, huy động tối đa các nguồn lực bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, tuyệt đối không để thiếu điện.

- Về công tác điều hành giá điện: Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều hành giá điện năm 2024; ban hành biểu giá chi phí tránh được, khung giá phát điện, giá bán buôn điện cho các Tổng công ty Điện lực, giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ năm 2024; kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện, kiểm tra phương án giá điện các nhà máy điện; Hoàn thiện dự thảo và quyết định thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024.

- Về công tác đảm bảo cung cấp điện: Tiếp tục chỉ đạo, điều hành đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt trong năm 2024.

- Về công tác thị trường điện: Giám sát vận hành thị trường điện, xử lý các vấn đề phát sinh, các vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị tham gia thị trường điện; theo dõi, phối hợp với Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến Đề án chuyển đổi Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán lẻ điện cạnh tranh; đôn đốc EVN khẩn trương triển khai để sớm hoàn thành dự án cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ công tác điều khiển, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thiện Chương trình thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa khách hàng và đơn vị phát triển NLTT.

- Về công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm: Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát các đơn vị đối với việc thực hiện các quy định thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật về điện lực, hạn chế tối đa vi phạm trong lĩnh vực điều tiết điện lực.

* Ngành Than

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc thực hiện chiến lược phát triển ngành Than, nội dung quy hoạch phân ngành Than trong Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia và các kế hoạch liên quan được duyệt.- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành, các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh, đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện; Quyết định số 3111/BCT-DKT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024.

- Phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình trong lĩnh vực công nghiệp Than; tăng cường công tác đổi mới công nghệ trong các khâu sản xuất than, thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo tiến độ được duyệt, tiết giảm chi phí ở mức hợp lý; thực hiện tốt công tác thông tin và dự báo, bám sát tình hình thị trường, điều kiện thực tế làm cơ sở định hướng xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp theo quy định, đáp ứng linh hoạt nhu cầu thị trường than, đảm bảo kế hoạch được duyệt.

- Chỉ đạo doanh nghiệp việc tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tối ưu hóa các chỉ tiêu công nghệ, định mức tiêu hao tiên tiến xây dựng theo mô hình hợp lý (định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư,…) để tiết giảm chi phí sản xuất ở mức hợp lý và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục rà soát nâng cao hiệu quả công tác đầu tư trong các lĩnh vực để nâng cao năng lực sản xuất, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm; áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm chi phí trong tất cả các khâu thăm dò, khai thác, chế biến, kinh doanh than; hoàn thiện cơ chế quản trị tài chính doanh nghiệp, tăng cường quản lý kỹ thuật, tăng năng suất, giảm giá thành để đảm bảo cân đối tài chính của các đơn vị ngành Than.

- Chỉ đạo các đơn vị ngành Than tăng cường công tác quản lý an toàn lao động, hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa tăng cường kiểm tra hiện trường hạn chế tối đa các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

- Thường xuyên theo dõi và bám sát tình hình cấp than cho sản xuất điện năm 2024 để kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để xem xét, chỉ đạo các vấn đề phát sinh.-- Chủ trì, phối hợp với Cục Điều tiết điện lực định kỳ hằng quý rà soát, cập nhật Biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024 phù hợp tình hình thực tế; chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản cụ thể cho các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6) năm 2024.

* Ngành Khoáng sản

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản, làm căn cứ cho hiệu quả của các hoạt động khai thác và chế biến, sử dụng các loại khoáng sản.

- Khẩn trương hoàn thiện và trình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để sớm đưa các mỏ vào khai thác, sử dụng, tạo nguồn động lực tăng trưởng mới; đồng thời bảo đảm tự chủ một phần nguồn cung nguyên liệu cho các ngành luyện kim, vật liệu, đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu trong nước và xuất khẩu.

- Tích cực phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến chồng lấn quy hoạch khoáng sản tại một số địa phương để tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời phát huy tiềm năng về khoáng sản của Việt Nam.

* Ngành Thép

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ để xen xét sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các sản phẩm thép như tôn mạ kim loại và sơn phủ màu, thép không gỉ.

- Phối hợp với Bộ Tài chính có chính sách điều tiết thuế thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thép có biến động lớn về giá.

- Khẩn trương hoàn thiện và trình ban hành Chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam, làm cơ sở để phát triển ngành nhanh và bền vững.

- Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi chính sách thuế và các ưu đãi đầu tư khác để thu hút các nhà đầu tư sản xuất mở rộng sản xuất hoặc thu hút các nhà đầu tư mới có tiềm năng phát triển các dự án sản xuất thép thép chất lượng cao như Thép không gỉ (do các dự án sản xuất thép này thường yêu cầu kỹ thuật cao, yêu cầu về nguồn vốn vượt quá khả năng của phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam, vì vậy rất cần có các ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước).

- Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng phù hợp các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ thị trường cho ngành thép trong nước.

- Phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp trong ngành thép để tận dụng cơ hội thị trường nội địa từ việc giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình giao thông, xây dựng lớn, từ đó thúc đẩy nguồn cung sản xuất trong nước.

* Ngành Hóa chất
- Tập trung rà soát lại hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực hóa chất thuộc ngành Công Thương để xây dựng, đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định, phù hợp công nghệ sản xuất, tình hình phát triển của đất nước và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực quản lý hóa chất. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý hóa chất (giữa Bộ Công Thương với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan,...); tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực hóa chất để hoàn thiện hệ thống pháp lý về quản lý hóa chất của Việt Nam.
* Ngành Công nghiệp hỗ trợ

- Khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển CNHT… nhằm tạo cơ chế tháo gỡ các điểm nghẽn về thị trường, tín dụng cho các doanh nghiệp CNHT, đồng thời tạo cơ sở trực tiếp tiến hành các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp CNHT trong nước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa của các ngành công nghiệp.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phát triển CNHT được phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp CNHT.

- Đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng cơ bản nhằm xây dựng cơ sở vật chất để hình thành các Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp miền Bắc và miền Nam, đóng vai trò hỗ trợ đổi mới sáng tạo, cải thiện năng lực sản xuất cho doanh nghiệp trong các ngành CNHT ưu tiên phát triển tại các vùng kinh tế trọng điểm.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác với các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn (Samsung, Toyota, Mitsubishi, Thaco...) cùng các tổ chức quốc tế (như World Bank, IFC, UNIDO...) nhằm thúc đẩy liên kết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNHT tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

* Ngành Cơ khí

- Thực hiện sơ kết Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 để xem xét sửa đổi, bổ sung Chiến lược nhằm phát triển dung lượng cho các phân ngành cơ khí, nâng cao trình độ sản xuất, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và tỷ lệ sử dụng sản phẩm cơ khí trong nước, cũng như giải pháp phát triển các phân ngành cơ khí cụ thể.

- Phối hợp với các Bộ ngành trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách mới tập trung hỗ trợ để thúc đẩy nhanh các dự án lớn trong ngành cơ khí; trong đó có chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định của Luật Đầu tư để hình thành các dự án lớn, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao và làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm tạo các đơn hàng cho các doanh nghiệp cơ khí nội địa theo hướng có quy định kèm theo chế tài chặt chẽ việc sử dụng nhà thầu trong nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, đặc biệt là trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, mua sắm Chính phủ... 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất thiết bị điện để tận dụng cơ hội thị trường từ Quy hoạch Điện VIII đã được phê duyệt.

- Tận dụng cơ hội thị trường từ các dự án đầu tư công lớn trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông, năng lượng, xây dựng (nhà ở xã hội, trường học…) để thúc đẩy sản xuất một số phân ngành cơ khí dân dụng trong nước.
* Ngành công nghiệp ô tô

- Khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô trong giai đoạn mới (đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045), trong đó đặc biệt là nội dung phát triển các dòng xe thế hệ mới, xe thân thiện với môi trường phù hợp với lộ trình chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững của quốc gia.

- Phối hợp chặt chẽ với các Hiệp hội, doanh nghiệp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành ô tô; phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho ngành (như về lệ phí trước bạ, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu linh phụ kiện phục vụ sản xuất lắp ráp ô tô trong nước…) để duy trì hoạt động của các doanh nghiệp ô tô nội địa trong trường hợp sản lượng tiêu thụ của ngành ô tô tiếp tục giảm.

- Tiếp tục hỗ trợ các địa phương tìm kiếm, thu hút đầu tư FDI các Tập đoàn sản xuất ô tô và linh kiện ô tô lớn trên thế giới.

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô theo các nội dung Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 để hình thành được hệ thống các nhà cung cấp nội địa nguyên vật liệu và sản xuất linh kiện quy mô lớn thông qua việc hợp tác - liên kết và chuyên môn hoá giữa các doanh nghiệp trong sản xuất - lắp ráp ô tô và sản xuất phụ tùng linh kiện trong và ngoài nước.

- Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ cho các dòng xe ô tô điện theo nguyên tắc áp dụng các mức ưu đãi khác nhau cho mỗi dòng xe điện hóa trên cơ sở mức phát thải CO2 ra môi trường.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, qui chuẩn trong ngành ô tô – đặc biệt là ô tô điện và linh kiện, phụ tùng cùng hệ thống hạ tầng cho ngành ô tô điện (như trạm sạc, cổng sạc…).

* Ngành Điện tử

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp bảo vệ thị trường điện – điện tử tiêu dùng nội địa (như thuế phòng vệ, hàng rào kỹ thuật, chống gian lận thương mại, hàng giả và hàng nhâp lậu…).

- Hỗ trợ một số doanh nghiệp triển vọng trong ngành điện tử nội địa phát triển thương hiệu.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hoạt động lắp ráp của Samsung tại Việt Nam; phối hợp với Samsung xây dựng hệ thống nhà cung ứng điện tử nội địa cung cấp cho hoạt động lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh.

* Ngành dệt may và da giày

- Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển bền vững ngành dệt may và da giày (theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035) để có cơ sở triển khai các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn của ngành dệt may và da giày, trong đó tập trung phát triển nguyên phụ liệu cho ngành.

- Tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình, hoạt động kết nối cung – cầu, tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu. Vận dụng các kênh đối thoại ngoại giao và thông qua hệ thống các thương vụ của Viêt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... để tích cực tìm kiếm những cơ hội, đơn hàng mới cho các ngành dệt may và da - giày, tìm kiếm, mở rộng thêm thị trường xuất khẩu mới bên cạnh các thị trường truyền thống.

- Các Hiệp hội, ngành hàng cần tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của nhau giữa các doanh nghiệp trong cùng Hiệp hội, ngành hàng và giữa các ngành hàng với nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong việc xúc tiến xuất khẩu, tìm kiếm thị trường.

- Theo dõi sát tình hình thế giới, đặc biệt là tình hình của các thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam để kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp, gồm: (1) Tình hình chiến sự Nga - Ucraine và những tác động đến khu vực chiến sự và thế giới; (2) Cơ hội từ việc mở cửa trở lại (sau thời kỳ Zero-Covid) của thị trường Trung Quốc; (3) Xu hướng phát triển bền vững, xanh hóa trong các ngành tiêu dùng, thời trang của EU; (4) Các quy định mới trong việc thẩm định chuỗi cung ứng của các quốc gia EU đối với các ngành hàng xuất khẩu.

- Phối hợp với các địa phương để thay đổi nhận thức về các ngành dệt nhuộm, thuộc da... nhằm có các chính sách phù hợp để phát triển các ngành này, qua đó khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi giá trị dệt may, da giày trong nước.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền thông qua các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành dệt may và da giày; đặc biệt là các hỗ trợ, ưu đãi về thuế, tài chính, tín dụng, an sinh xã hội cho các doanh nghiệp và người lao động để giảm bớt các gánh nặng về chi phí sản xuất, với phương châm hỗ trợ tương tự như trong giai đoạn dịch Covid-19.

* Các ngành công nghiệp thực phẩm

- Nghiên cứu, xây dựng Nghị định của Chính phủ về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành công nghiệp thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo căn cứ từ Luật Đầu tư; bảo đảm quy mô sản xuất hiệu quả và chất lượng sản phẩm trong ngành.

- Tăng cường công tác xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu sản phẩm xuất khẩu và thương hiệu doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp thực phẩm. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp ở thị trường trong nước và tại các thị trường xuất khẩu.

- Phối hợp với các các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp để tăng cường công tác nghiên cứu, cập nhật các thay đổi về chính sách thương mại, quy định của các nước, đặc biệt tại các thị trường xuất khẩu lớn; phân tích tác động của các thay đổi này tới sản xuất, xuất khẩu các ngành hàng công nghiệp thực phẩm của Việt Nam để có sự điều chỉnh, ứng phó thích hợp. Đẩy mạnh công tác cảnh báo sớm để có biện pháp cần thiết, hạn chế thiệt hại từ các vụ kiện phòng vệ thương mại của các nước nhập khẩu. Phổ biến, tư vấn, đào tạo doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu về áp dụng tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của các thị trường nước ngoài trong các ngành thực phẩm. 

- Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể, hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm cho các ngành công nghiệp thực phẩm.

- Định hướng các doanh nghiệp đẩy mạnh tổ chức sản xuất trong ngành theo hướng liên kết sản xuất nguyên liệu – chế biến – tiêu thụ; chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng nâng cao tỷ trọng các mặt hàng có giá trị gia tăng cao; nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu trong nước.

3.2.2. Công tác khuyến công và quản lý cụm công nghiệp (CCN)

- Căn cứ Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; căn cứ các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 45/2012/NĐ-CP về hoạt động khuyến công; căn cứ Quyết định 1881/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 20121-2025, Cục CTĐP xây dựng kế hoạch kinh phí KCQG năm 2024 là 216 tỷ đồng. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình khuyến công quốc gia, bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên cả nước. Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.

- Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) theo hướng tăng cường hiệu quả, quản lý chặt chẽ, khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành về quản lý CCN. Hoàn thành xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 68/2017/NĐ-CP và Nghị định 66/2020/NĐ-CP; xây dựng Thông tư của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định về quản lý, phát triển CCN. Tổ chức 03 Hội nghị phổ biến cơ chế, chính sách quản lý, phát triển CCN cho cán bộ quản lý CCN của các tỉnh, thành phố nhằm phổ biến, hướng dẫn và trao đổi về nội dung Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN (thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP). Theo dõi, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đối với Chương trình hỗ trợ hạ tầng CCN. Góp ý Phương án phát triển CCN thuộc Quy hoạch tỉnh và trả lời đề xuất/kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị về quản lý CCN. Kiểm tra, khảo sát công tác quản lý CCN tại một số tỉnh, thành phố.

- Triển khai tổ chức thực hiện công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2024 tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Tiếp tục thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đầu mối của Bộ Công Thương công nhận, quản lý, giám sát và đánh giá hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương. Thực hiện Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực TCMN sau khi được Chính phủ ban hành. Theo dõi hoạt động làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

- Thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại; xây dựng các chương trình làm việc để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác phối hợp, chỉ đạo đối với các địa phương. Đôn đốc triển khai các nhiệm vụ được phân công tại các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ đối với Bộ Công Thương. Phối hợp với các Sở Công Thương chuẩn bị tổ chức Hội nghị ngành Công Thương, Hội nghị công tác Khuyến công, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. 

- Tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững; tiếp tục công tác tuyên truyền về Chương trình trên Báo Công Thương. Kiểm tra, giám sát thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu Bộ Công Thương phụ trách và theo Chương trình công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương; giám sát thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Công Thương giao.

3.2.3. Công tác đảm bảo an toàn môi trường công nghiệp 

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong ngành công thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý an toàn vận hành hồ chứa thủy điện và an toàn hệ thống lưới điện; kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện tại các công trình thủy điện thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác an toàn, an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy trong ngành công thương. 

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao trong Quyết định 1375/QĐ-TTg về kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2025; xây dựng trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành công thương năm 2024 từ nguồn sự nghiệp môi trường; Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 980/QĐ-TTg về Danh mục sản phẩm cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường. 

- Tiếp tục triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống khủng bố thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong ngành Công Thương. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống thiên tai tại các đơn vị trước, trong và sau mùa mưa bão theo phân công của BCĐ quốc gia về Phòng chống thiên tai. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ về Phòng chống khủng bố giai đoạn 2023-2026.

3.2.4. Công tác thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu 

- Đẩy mạnh đàm phán, ký kết các Hiệp định, cam kết, liên kết thương mại mới, ký kết các Hiệp định FTA, Hiệp định thương mại với các đối tác khác còn nhiều tiềm năng (UAE, MERCOSUR...) để đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cam kết trong các Hiệp định FTA, đặc biệt là các Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA để đẩy mạnh xuất khẩu, thông qua tuyên truyền về quy tắc xuất xứ và cấp Giấy chứng nhận xuất xứ, các cơ hội và cách thức tận dụng cơ hội từ các Hiệp định.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đàm phán với Trung Quốc mở cửa thêm thị trường xuất khẩu cho các mặt hàng rau quả khác của Việt Nam…

- Nâng cao hiệu quả và điều tiết tốt tốc độ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu thuộc biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là đối với các mặt hàng nông sản, thủy sản có tính chất thời vụ; chuyển nhanh, chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch.

- Tiếp tục chú trọng công tác phòng vệ thương mại trước xu hướng gia tăng vụ việc điều tra PVTM đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án lớn về PVTM để tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu
. Đồng thời, tập trung triển khai kịp thời, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 1335 “Thúc đẩy công tác đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường trong các vụ việc phòng vệ thương mại”, góp phần tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của nước ta sang thị trường Hoa Kỳ.

- Tập trung đẩy mạnh các hoạt động XTTM và xúc tiến xuất khẩu đối với các thị trường trọng điểm, đặc biệt tận dụng tối đa dư địa xuất khẩu thị trường, phát huy hiệu quả do các hiệp định thương mại tự do mang lại, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với như CPTPP, EVFTA, RCEP... Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động XTTM tại các thị trường mới, thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp chưa trực tiếp triển khai được hoạt động XTTM; ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động cung cấp thông tin thị trường, cơ hội giao thương nhằm tăng thị phần tại thị trường truyền thống, khai thác các thị trường mới còn nhiều dư địa.

- Tăng cường hỗ trợ xây dựng và triển khai các triển khai các hoạt động XTTM tập trung, quy mô lớn, mang tính liên kết vùng cho sản phẩm, ngành hàng có thế mạnh của vùng tại các thị trường mục tiêu, tăng cường sự phối kết hợp nguồn lực từ các hoạt động xúc tiến và từ các cơ quan bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế…; kết hợp có hiệu quả các hoạt động XTTM với xúc tiến đầu tư, văn hóa, du lịch,...

- Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phát triển thương hiệu quốc gia, thương hiệu ngành hàng, thương hiệu sản phẩm thông qua tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 9 năm 2024, triển khai các hoạt động quảng bá sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam ở trong nước và nước ngoài và các hoạt động nâng cao năng lực XTTM gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu ở 03 cấp độ thương hiệu quốc gia, thương hiệu ngành hàng, thương hiệu sản phẩm gắn với chỉ dẫn địa lý nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển xuất khẩu bền vững giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia sâu vào những khâu có giá trị cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hoạt động hợp tác đa phương trong khuôn khổ các tổ chức mà Bộ Công Thương là thành viên như: Trung tâm ASEAN – Nhật Bản, Trung tâm ASEAN – Hàn Quốc, Diễn đàn XTTM châu Á (ATPF) để củng cố và khẳng định vai trò tham gia của Bộ tại các hoạt động đa phương. Tiếp tục thúc đẩy ký kết các Biên bản ghi nhớ (MOU) trong lĩnh vực XTTM đã được khởi động đàm phán hoặc đã thống nhất nội dung với Cơ quan XTTM nước ngoài (Úc, Chi-lê…).


- Tăng cường các hoạt động cung cấp thông tin thị trường và hoạt động nâng cao năng lực triển khai các hoạt động XTTM trên nền tảng số cho các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong XTTM.

- Đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, đặc biệt là thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, tránh tình trạng phụ thuộc lớn vào một thị trường; từng bước cải thiện cán cân thương mại với các thị trường Việt Nam nhập siêu theo hướng cân bằng hơn. Chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa phù hợp. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu và sử dụng hiệu quả hàng rào kỹ thuật.
3.2.5. Công tác phát triển thương mại trong nước 
* Công tác theo dõi, dự báo điều tiết cung - cầu hàng hóa

- Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, Tết, không để xảy ra tình trang thiếu hàng, sốt giá.

- Phối hợp với các đơn vị truyền thông cung cấp thông tin đầy đủ đến người dân về tình hình giá cả thị trường, các điểm bán hàng bình ổn, tình hình nguồn cung... để tạo tâm lý ổn định cho người tiêu dùng, xử lý kịp thời các thông tin sai lệch gây tâm lý bất ổn cho người tiêu dùng.

* Công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thực phẩm

- Tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương các địa phương, các Hiệp hội, ngành hàng thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản đã chỉ đạo nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của các tỉnh trên địa cả nước.

- Bám sát, theo dõi hỗ trực tiếp và gián tiếp hoạt động lưu thông, tiêu thụ nông sản của các địa phương, đảm bảo nông sản được lưu thông, tiêu thụ thông suốt không bị ùn ứ.

- Phối hợp, hỗ trợ các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030”.

* Công tác quản lý an toàn thực phẩm và giá sữa

- Công tác quản lý an toàn thực phẩm trong kinh doanh: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; Căn cứ các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP để triển khai các hoạt động được giao tại các chương trình, dự án, đề án liên quan đến ATTP và các nhiệm vụ được giao về thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương năm 2024.
- Công tác quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi: Tiếp nhận rà soát các biểu thông báo, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai giá tại Bộ theo quy định. Trên cơ sở Luật Giá 16/2023/QH15 mới ban hành và Nghị định quy định hướng dẫn chi tiết Luật Giá, sẽ thực hiện sửa đổi nội dung Thông tư số 08/2017/TT-BCT cho phù hợp với quy định mới.

* Công tác quản lý và phát triển hạ tầng thương mại

- Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ khi được ban hành.

- Phối hợp triển khai các tiêu chí, tiêu chuẩn về hạ tầng thương mại (tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong giai đoạn 2021-2025; mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 11856) về chợ kinh doanh thực phẩm…).
* Công tác quản lý các mặt hàng kinh doanh có điều kiện

- Đối với mặt hàng xăng dầu: tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2023, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Tăng cường triển khai công tác hậu kiểm, kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc thực hiện các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định; Tiếp tục thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

- Đối với mặt hàng thuốc lá: tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; tiếp tục phối hợp xây dựng Nghị định quản lý mặt hàng thuốc lá thế hệ mới.

- Đối với mặt hàng rượu: tiếp tục triển khai công tác quản lý mặt hàng rượu theo chức năng nhiệm vụ.

- Đối với mặt hàng khí hóa lỏng LPG: hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí; thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

* Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, Đề án về phát triển thị trường trong nước như: Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2023; Tiếp tục triển khai việc hỗ trợ xây dựng điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP tại một số địa phương theo Chương trình OCOP…
3.2.6. Công tác quản lý thị trường 
- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kịp thời xây dựng các Kế hoạch, phương án cụ thể, triển khai đồng bộ, thường xuyên hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm; nhất là, các vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, xuất xứ hàng hóa. Tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong các dịp lễ tết hoặc dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Chủ động nắm vững diễn biến tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách, kịp thời phát hiện, nhận diện các vấn đề nổi cộm, các lĩnh vực mặt hàng vi phạm mới nổi để đấu tranh ngăn chặn, xử lý. Phối hợp với  chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng (Công an, Hải quan, Thuế, Bộ đội biên phòng, Thanh tra chuyên ngành) trong đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hành vi phạm an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành và kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính. 
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra công vụ nhằm chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ; xử lý nghiêm công chức vi phạm, đặc biệt là hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa.

- Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ trách nhiệm giữa các tổ chức trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hoạt động kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường phối hợp với các trường Đại học, các cơ quan chức năng và tổ chức trong và ngoài nước tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; xây dựng lực lượng QLTT chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

- Tiếp tục đầy mạnh hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương và Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Trung Quốc và với các cơ quan, tổ chức, nhãn hàng khác đã ký.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật cho tổ chức, cá nhân kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông kịp thời đưa tin về hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng QLTT, các vụ việc điển hình nhằm giáo dục phòng ngừa chung và thông tin cảnh báo người tiêu dùng trong mua bán và sử dụng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.

3.2.7. Công tác phát triển thương mại điện tử, kinh tế số

* Về xây dựng, tổ chức thực thi pháp luật cho TMĐT

- Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sửa đổi Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP cho phù hợp với Luật Giao dịch điện tử ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2023, Luật Bảo vệ người tiêu dùng ban hành ngày 20 tháng 6 năn 2023.

- Hoàn thiện dự thảo quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2026-2030.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TMĐT và các chính sách phát triển KTS.

* Về thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động TMĐT

- Chủ trì các hoạt động quản lý hoạt động thương mại điện tử và phối hợp với các đơn vị liên quan phối hợp giải quyết phản ánh, khiếu nại và tranh chấp thông qua “Hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử” tại địa chỉ online.gov.vn.

- Tiếp tục rà soát, yêu cầu và hướng dẫn các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu wesite/ứng dụng TMĐT cập nhật thông tin, chính sách, bổ sung hồ sơ đáp ứng quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP, yêu cầu và hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức sở hữu website/ứng dụng cung cấp dich vụ Hướng dẫn doanh nghiệp Nâng cấp Cổng online.gov.vn đáp ứng các quy định mới của Nghị định số 85/2021/NĐ-CP. Phối hợp với các Sở Công Thương rà soát các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để đào tạo nâng cao năng lực thực thi pháp luật và xử lý vi phạm trong TMĐT; 

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TMĐT
, đấu tranh chống hàng giả trong TMĐT, cảnh báo các hành vi vi phạm trong TMĐT, trong đó xây dựng các kênh truyền thông về TMĐT trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook… 

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trong việc thanh tra các đơn vị chấp hành pháp luật về thương mại điện tử theo Kế hoạch đã được phê duyệt và các chuyên đề đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ.

* Về các giải pháp phát triển TMĐT, KTS

- Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tiếp cận với các ứng dụng TMĐT.

- Triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo C/O (ecosys.gov.vn), in form C/O Vsign và Dịch vụ hỗ trợ khai báo xuất xứ hàng hoá (C/O).

- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua Cổng thông tin Vietnamexport.

- Chủ động cung cấp thông tin về các hoạt động, sự kiện, vấn đề nổi bật liên quan TMĐT, phát triển kinh tế số ngành Công Thương để cộng đồng cập nhật và nắm bắt thông tin.

- Triển khai sự kiện ngày mua sắm trực tuyến 2024.

* Về hợp tác quốc tế trong TMĐT

- Tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong Ủy ban Điều phối về TMĐT và Kinh tế số trong ASEAN (ACCED) với trọng tâm là đơn vị chủ trì đàm phán Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số.

- Tiếp tục chủ trì, tham gia đàm phán, nâng cấp các Hiệp định song phương, đa phương về TMĐT, kinh tế số, thương mại số đã được giao, đặc biệt là Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số.

- Thực hiện công tác triển khai Hiệp định ASEAN về TMĐT và Chương TMĐT trong các Hiệp định mà Việt Nam tham gia. 

3.2.8. Về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử/Chính phủ số tại Bộ Công Thương

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2169/QĐ-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Bộ Công Thương giai đoạn 2021 – 2030.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, đặc biệt là công tác công bố công khai TTHC hạn chế tình trạng chậm tiến độ, quy định về thời hạn công bố, công khai TTHC.

 - Xây dựng ban hành và triển khai kịp thời các Kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa việc thực thi các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ về công tác Kiểm soát TTHC; Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Tiếp tục hoàn thiện các hệ thống nền tảng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số tại Bộ Công Thương; Tiếp tục hoàn thiện DVCTT, duy trì và vận hành hệ thống thanh toán điện tử trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử và Cổng DVC Bộ Công Thương.

- Tổ chức đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, mức độ phát triển chính phủ điện tử, mức độ số hóa trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ.

- Tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Công Thương để đảm bảo việc trao đổi thông tin về C/O form D với ASW được thông suốt; Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng các DVCTT của Bộ Công Thương.

- Tiếp tục kết nối thêm các DVCTT toàn trình đủ điều kiện với Cổng Dịch vụ công quốc gia; Tiếp tục hoàn thiện các văn bản về ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử của Bộ phù hợp với Nghị định 96/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý cán bộ theo mẫu lý lịch 2c hợp nhất (với 109 trường dữ liệu thông tin) theo quy định tại Thông tư 06/2023/TT-BNV; Đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên hệ thống quản lý văn bản điện tử của Bộ.

3.2.9. Công tác hội nhập quốc tế về kinh tế 
- Điều phối và đôn đốc sát sao các Bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế và thực thi các FTA (đặc biệt là Nghị quyết số 93/NQ-CP của Chính phủ; các Kế hoạch thực thi các FTA) và triển khai kịp thời các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ trong tình hình mới. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để thực hiện đồng bộ giữa công tác hội nhập kinh tế ngoài nước và hội nhập kinh tế trong nước, đặc biệt chú trọng việc gắn việc thực thi đầy đủ các cam kết HNKTQT với quá trình rà soát, bổ sung và hoàn thiện pháp luật và thể chế trong nước, hài hòa hóa pháp luật của Việt Nam với các cam kết quốc tế để hỗ trợ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan phát huy tính chủ động của Việt Nam trong đề xuất, thực thi các sáng kiến nhằm hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác đã được các nhà lãnh đạo thống nhất trong các khuôn khổ hợp tác, các tổ chức đa phương và khu vực như WTO, ASEAN, APEC, ASEM. Đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi thành viên của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác, tạo các cơ chế thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các cơ hội phát triển kinh doanh, thương mại, đầu tư. 

- Tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nội dung, chính sách mới về hội nhập kinh tế quốc tế làm cơ sở cho công tác điều phối liên ngành và chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới. 

- Đảm bảo tiến độ và tiến trình đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), đàm phán FTA ASEAN - Canada (ACAFTA), Việt Nam - EFTA trên cơ sở các nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Việt Nam theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phối hợp các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu khả năng đàm phán FTA với một số đối tác như Ca-ta, Thổ Nhĩ Kỳ, khối Mercosur, Nam Phi, Ni-giê-ri-a... Chuẩn bị ký kết FTA Việt Nam với UAE.

- Đổi mới hoạt động phổ biến tuyên truyền về các FTA thế hệ mới với các nội dung được xây dựng theo hướng gắn sát thực tiễn, ngắn gọn, chi tiết, phù hợp với mối quan tâm của từng nhóm đối tượng và nhóm doanh nghiệp cụ thể. Các chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động thực chất, thiết kế theo nhóm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, xúc tiến thương mại ở tầm quốc gia một cách hệ thống, đặc biệt ở các thị trường mới, cập nhật thông tin thị trường và kết nối cung, cầu. 

3.2.10. Công tác phòng vệ thương mại
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, củng cố thể chế về PVTM để bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp, thị trường trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế. Tích hợp công cụ PVTM vào các kế hoạch, chủ trương, chính sách về phát triển sản xuất trong nước; trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung/thay thế cho Nghị định 10/2018/NĐ-CP (dự kiến cuối năm 2024).

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về các biện pháp PVTM, đặc biệt về tính chất, tác động của các biện pháp PVTM.

- Tiếp tục nâng cao năng lực về PVTM để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, củng cố cơ chế phối hợp thống nhất xử lý các vụ việc PVTM nước ngoài giữa các Bộ, ngành trung ương và địa phương; giữa các cơ quan trong nước và ngoài nước; giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai và hoàn thành các vụ việc điều tra, rà soát việc áp dụng biện pháp PVTM để kip thời ban hành các quyết định áp dụng biện pháp PVTM. Theo dõi, đánh giá hiệu quả các biện pháp PVTM, đặc biệt đối với những nhóm hàng hoá nhạy cảm để có giải pháp, biện pháp kịp thời nhằm đảm bảo hiệu quả tổng thể của biện pháp PVTM cũng như vấn đề đảm bảo cân đối cung, cầu. 

- Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyên truyền, phổ biến tới cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các tổ chức/cá nhân liên quan về pháp luật PVTM, các vụ việc điều tra PVTM. 

3.2.11. Công tác quản lý cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
- Về xây dựng văn bản pháp luật: Hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (trình Chính phủ ký, ban hành trong năm 2024); Tiếp tục xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng theo quy định của Luật Cạnh tranh; Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

- Về thực thi pháp luật cạnh tranh: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, năng lực thực thi của Ủy ban cạnh tranh quốc gia để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho nền kinh tế, các doanh nghiệp; tập trung xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, tổ chức điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, đặc biệt là một số lĩnh vực mang tính chất nổi cộm; Thúc đẩy vai trò của Ủy ban cạnh tranh quốc gia nhằm triển khai hiệu quả Luật Cạnh tranh năm 2018 , tập trung rà soát, nghiên cứu, thu thập thông tin phục vụ giám sát cạnh tranh trên một số thị trường trọng điểm (thị trường dịch vụ bưu chính; thị trường quảng cáo trực tuyến; thị trường hàng không...) để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững. Xem xét các vụ việc có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh trong một số lĩnh vực cụ thể để có biện pháp can thiệp phù hợp; Tiếp tục tăng cường hiệu quả phối hợp, tham vấn, trao đổi giữa cơ quan quản lý cạnh tranh và các cơ quan quản lý chuyên ngành trong công tác kiểm soát các giao dịch tập trung kinh tế theo đúng quy định của pháp luật về cạnh tranh, đặc biệt là các giao dịch có tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh tại thị trường Việt Nam, các hoạt động tập trung kinh tế tiêu cực đến nền kinh tế.

- Về quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Ưu tiên bố trí nguồn lực để tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đa dạng, hiệu quả và quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh; Tăng cường công tác cảnh báo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng nhận diện, phòng tránh các biểu hiện biến tướng của kinh doanh đa cấp cho mọi tầng lớp nhân dân; Tập trung thực hiện kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2024; Tiếp tục lồng ghép, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho các chủ thể có liên quan về nội dung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sau khi được thông qua; Tăng cường phát hiện, cảnh báo hoặc xử lý hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phối hợp các cơ quan, tổ chức trong công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Triển khai Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2024, đảm bảo thu hút được số lượng lớn doanh nghiệp, người tiêu dùng, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước cùng tham dự; Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực quốc tế trong việc nâng cao hiệu quả và triển khai thực hiện các công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam.

3.2.12. Công tác khoa học và công nghệ 
- Về công tác xây dựng văn bản QPPL: Ban hành quy định quản lý nội bộ hoạt động khoa học và công nghệ cấp Bộ Công Thương; Tập trung hoàn thiện các QCVN trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ;  Tiếp tục triển khai xây dựng Thông tư truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

- Công tác khoa học và công nghệ: Tổ chức triển khai Chiến lược phát triển KHCN&ĐMST ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2030, các Chương trình, Đề án KH&CN trọng điểm cấp quốc gia, cấp Bộ đã được phê duyệt; Tập trung tổ chức triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 thông qua chuyển đổi số để phát triển sản xuất thông minh đến năm 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tổ chức xây dựng Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành công nghiệp.

- Công tác tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ: Tiếp tục rà soát, khảo sát, đánh giá, bổ sung các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường; đề xuất các nội dung để hỗ trợ doanh nghiệp; Tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển, áp dụng thí điểm, phổ biến và nhân rộng các giải pháp công nghệ ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; Tiếp tục triển khai Lộ trình hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN giai đoạn đến năm 2025; Thực hiện công tác thủ tục hành chính (cấp giấy chứng nhận, đánh giá và cấp quyết định chỉ định cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương); Tổ chức các Đoàn kiểm tra tổ chức đánh giá sự phù hợp phục vụ công tác quản lý của Bộ Công Thương.

- Công tác ATTP: Tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn kết chặt chẽ công tác quản lý Nhà nước về ATTP với công tác quản lý hàng hóa lưu thông trên thị trường, bình ổn thị trường, cân đối cung cầu, nâng cao năng suất chất lượng ngành Công Thương và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ nhằm đảm bảo ATTP, hài hòa với các chuẩn mực quốc tế; tiếp tục thống kê, cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu và tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên hệ thống phần mềm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ theo phạm vị chức năng được phân công.

3.2.13. Công tác pháp chế, xây dựng và hoàn thiện pháp luật 

- Tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác xây dựng pháp luật ngành Công Thương, tiếp tục xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thi hành văn bản của cấp trên cũng như rà soát, cập nhật các VBQPPL phục vụ quản lý nhà nước ngành công thương. 

-  Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Bộ Công Thương một cách thống nhất, đồng bộ, đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” và Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” để nâng cao vai trò công tác truyền thông chính sách, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận các chính sách pháp luật trong ngành Công Thương.

- Về công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL: Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL ngành Công Thương kỳ 2019-2023 trong tháng 01/2024; Rà soát, xây dựng Thông tư bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương không còn hiệu lực hoặc không còn áp dụng trên thực tế; Rà soát theo Kế hoạch, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương.

3.2.14. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng 
- Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ theo quy định. Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục thực hiện các Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư, Bộ Chính trị  trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

3.2.15. Công tác tổ chức cán bộ

- Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công Thương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phê duyệt đề án vị trí việc làm các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ.

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức của Bộ theo phân cấp.

- Tiếp tục thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch cán bộ, vị trí việc làm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu của việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện các đề án hợp tác quốc tế về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

- Nghiên cứu từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

3.2.16. Triển khai đồng bộ, đúng quy định các mặt công tác khác về tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ,… nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, khuyến khích cán bộ, công chức thực hiện chức trách với tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật./. 
	 Nơi nhận:

- Bộ Kế hoach và Đầu tư;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Bộ;

- Lưu: VT, KHTC (Loc).
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phan Thị Thắng


� Tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo các quý năm 2023 so với cùng kỳ năm trước lần lượt là: -0,45%; 0,46%; 5,59%; 7,97%.


� TKV: 38,67 triệu tấn, Tổng công ty than Đông Bắc (TCTĐB): 6,01 triệu tấn


� TKV đã ký Hợp đồng mua bán than năm 2023 để cung cấp cho 22 nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) với tổng khối lượng khoảng 38,55 triệu tấn; TCTĐB đã ký Hợp đồng mua bán than năm 2023 với 10 NMNĐ với tổng khối lượng khoảng 7,77 triệu tấn.


�Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2022 đạt 731,3 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 371,7 tỷ USD, tăng 10,6%; nhập khẩu đạt 359,6 tỷ USD, tăng 8%.


� Trong năm 2023, Bộ Công Thương đã và đang triển khai điều tra, rà soát 12 vụ việc, gồm: 07 vụ việc rà soát theo yêu cầu của các bên liên quan đối với các vụ việc: bột ngọt, sợi filament, đường mía, phôi thép-thép dài, màng BOPP và thép hình chữ H; 03 vụ việc rà soát cuối kỳ trong vụ việc thép không gỉ cán nguội, thép phủ màu và nhôm thanh định hình; 02 vụ việc mới khởi xướng điều tra đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực và tháp điện gió. Bộ Công Thương cũng đang tham vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trong nước xây dựng hồ sơ đề nghị điều tra áp dụng biện pháp PVTM với một số sản phẩm khác như: thép thanh dự ứng lực, thép mạ, sorbitol…





� Một số kết quả đạt được trong năm 2023 như: Hoa Kỳ kết luận thép dây không gỉ Việt Nam không lẩn tránh thuế PVTM đang áp dụng với Hàn Quốc, một số sản phẩm ống thép không lẩn tránh thuế PVTM đang áp dụng với Đài Loan - Trung Quốc, doanh nghiệp pin mặt trời lớn của Việt Nam không lẩn tránh thuế và miễn thuế tạm thời với mặt hàng này, Chính phủ Việt Nam không trợ cấp đối với doanh nghiệp xuất khẩu lốp xe được rà soát trong năm 2021; Phi-líp-pin giảm thuế chống bán phá giá đối với xi măng so với lệnh áp thuế trước đó; Úc chấm dứt điều tra chống bán phá giá amoni nitrat; Mê-hi-cô đánh giá ngành thép mạ Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường và giảm thuế chống bán phá giá với thép mạ trong kết luận cuối cùng so với kết luận sơ bộ trước đó…


� (i) Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ); (ii) Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ); (iii) Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ); (iv) Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ).





� Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Dầu khí.


� Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; Nghị định về phát triển cụm công nghiệp; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại


� Bộ Công Thương đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ ghi nhận là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước đối với việc kết nối Cổng DVCQG (cả về số lượng DVCTT và số lượng hồ sơ điện tử): Cổng DVC của Bộ Công Thương xếp thứ 3 trong khối các Bộ, ngành (theo Bảng đánh giá chất lượng dịch vụ Cổng DVCTT năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì); Bộ Công Thương xếp thứ nhất trong số các bộ, ngành theo xếp hạng của Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp DVC (theo công bố trên Cổng DVCQG).





� Dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2023 đạt 5,2%, cao hơn so với mức tăng trưởng dự kiến trước đó là 5,1% và cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 3% trong năm 2022; Tăng trưởng kinh tế của Mỹ dự báo đạt 2,4% năm 2023 (dự báo trước đó là 2,2%) và 1,5% trong năm 2024 (dự báo trước đó là 1,3%). Tuy nhiên, nền kinh tế khu vực đồng Euro ước tăng trưởng 0,6% vào năm 2023 (không thay đổi so với mức dự báo trước đó) và chỉ tăng 0,9% năm 2024, thấp hơn so với mức dự báo trước đó là tăng 1,1%


� Đề án 316 “Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về PVTM”; Đề án 824 “Tăng cường quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ”; Đề án 1659 “Nâng cao năng lực về PVTM trong bối cảnh tham gia các Hiệp định FTA thế hệ mới”.





� Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử, Nghị định số 17/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Thông tư  01/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.  








